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THÔNG T ư
Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ 

và đối mói sáng tạo trong Bộ Quốc phòng

Căn cứ Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sổ 93/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định sổ 267/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn một sổ điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về 
chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và một số quy 
định về thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triên công nghệ và đoi 
mới sáng tạo;

Căn cứ Nghị định sổ 01/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng được sửa đổi, bo 
sung một sổ điều bởi Nghị định số 03/2025/NĐ-CP;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khoa học quản sự;

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ 
khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong Bộ Quốc phòng.

Chương I

QUY ĐỊNH CHƯNG

Điều 1. Pham vi điều chinh

Thông tư này quy định trình tự thực hiện từ đề xuất, xét duyệt, thẩm định 
kinh phí, phê duyệt, ký hợp đồng; quản lý, tổ chức thực hiện; đánh giá cuối kỳ 
đến đăng ký kết quả và chấm dứt, thanh lý hợp đồng đối với nhiệm vụ/cụm 
nhiệm vụ/chuỗi nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong Bộ 
Quốc phòng (sau đây gọi tắt là nhiệm vụ) sử dụng nguồn ngân sách nhà nước, 
bao gồm một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản.

2. Nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng.

3. Nhiệm vụ phát triển công nghệ.

4. Nhiệm vụ phát triển giải pháp xã hội.

5. Nhiệm vụ đổi mới sáng tạo dựa trên đổi mới công nghệ, sáng tạo công 
nghệ, nâng cao hiệu suất công nghệ.
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6. Nhiệm vụ giải mã công nghệ; nhiệm vụ mua bí quyết công nghệ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân 
có liên quan đến việc quản lý và thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi 
mới sáng tạo trong Bộ Quốc phòng.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Cụm nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đôi mới sảng tạo trong Bộ Quốc 
phòng (sau đây gọi tắt là cụm nhiệm vụ) là tập hợp từ hai nhiệm vụ trở lên có 
liên quan chặt chẽ nhằm giải quyết chung một vấn đề khoa học, công nghệ và 
đổi mói sáng tạo được tổ chức, triển khai đồng bộ, nhằm tối ưu hóa nguồn lực 
và nâng cao hiệu quả đầu tư.

2. Chuôi nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đôi mới sáng tạo trong Bộ 
Quốc phòng (sau đây gọi tắt là chuỗi nhiệm vụ) là tập hợp từ hai nhiệm vụ trở 
lên được thiết kế, tổ chức thực hiện theo trình tự từ nghiên cứu khoa học, phát 
triển công nghệ đến đổi mới sáng tạo có sự liên kết chặt chẽ, được giao cho một 
đơn vị chủ trì thực hiện nhằm giải quyết một vấn đề khoa học, công nghệ và đổi 
mới sáng tạo. Mỗi nhiệm vụ trong chuỗi đều có mục tiêu cụ thể và là một giai 
đoạn trong việc hoàn thành mục tiêu chung của toàn chuỗi.

3. Tuyển chọn là việc lựa chọn đơn vị, cá nhân có điều kiện, năng lực và 
kinh nghiệm tốt nhất trong số các đơn vị, cá nhân đăng ký thực hiện nhiệm vụ 
khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo sự đặt hàng của cơ quan có thẩm 
quyền thông qua việc xem xét, đánh giá hồ sơ theo những yêu cầu, điều kiện 
quy định tại Thông tư này.

4. Giao trực tiếp là việc chỉ định đơn vị, cá nhân có đủ điều kiện và năng 
lực phù họp đế thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đối mới sáng tạo 
theo đặt hàng của cơ quan có thẩm quyền thông qua việc xem xét, đánh giá hồ sơ 
theo những yêu cầu, điều kiện quy định tại Thông tư này.

5. Đơn vị chủ trì nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đôi mới sáng tạo là đơn 
vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Trường hợp đơn vị chủ trì là đơn vị trực thuộc 
Bộ Quốc phòng, trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu, trực thuộc Tổng cục Chính trị 
thì đơn vị chủ trì đồng thời là đơn vị chủ quản.

6. Đơn vị chủ quản nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đôi mới sáng tạo là 
đơn vị cấp trên của đơn vị chủ trì nhiệm vụ trực thuộc Bộ Quốc phòng, trực 
thuộc Bộ Tong Tham mun, trực thuộc Tống cục Chính trị.

7. Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành khoa học quân sự  là hệ thống thông tin
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điện tử phục vụ việc thu thập, lưu trữ, quản lý, cập nhật, khai thác và chia sẻ dữ 
liệu về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong Bộ Quốc phòng.

8. Cơ quan giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quản lý nhiệm vụ khoa học, 
công nghệ và đổi mới sáng tạo trong Bộ Quốc phòng (sau đây gọi tắt là cơ quan 
quản lý nhiệm vụ) là Cục Khoa học quân sự.

Điều 4. Tiêu chí, yêu cầu đối vói nhiệm vụ

1. Nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đối mới sáng tạo trong Bộ Quốc 
phòng phải đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 6, Điều 7 và Điều 9 Nghị định 
số 267/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đoi mới sáng tạo về chương 
trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và một số quy định về 
thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng 
tạo (sau đây viết gọn là Nghị định số 267/2025/NĐ-CP).

2. Trường họp cần thiết, căn cứ tính chất, yêu cầu và loại hình nhiệm vụ, 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

Điều 5. Điều kiện tham gia đặt hàng

1. Đơn vị đề nghị xét đặt hàng nhiệm vụ phải đáp ứng các điều kiện quy 
định tại Điều 5 Nghị định sổ 267/2025/NĐ-CP.

2. Cá nhân đăng ký tham gia đặt hàng với vai trò chủ nhiệm nhiệm vụ 
phải có trình độ, năng lực chuyên môn phù hợp với nội dung nhiệm vụ; có hoạt 
động khoa học và công nghệ trong lĩnh vực liên quan trong 02 năm gần nhất tính 
đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ.

3. Cá nhân không được đăng ký tham gia đặt hàng với vai trò chủ nhiệm 
nhiệm vụ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Chưa nộp hồ sơ đề nghị đánh giá cuối kỳ nhiệm vụ trước đó do mình 
làm chủ nhiệm sau ba mươi (30) ngày kế từ ngày kết thúc thời gian thực hiện 
theo hợp đồng, bao gồm thòi gian gia hạn (nếu có), tính đến thời điểm hết hạn nộp 
hồ sơ đăng ký;

b) Bị đình chỉ thực hiện nhiệm vụ theo quyết định của cơ quan có thấm 
quyền và chưa hết thời hạn hạn chế quyền đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ theo 
quy định.

Điều 6. Mã số của nhiệm vụ

Nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong Bộ Quốc phòng 
được gắn mã số thống nhất để quản lý, theo cấu trúc: xxx.yyy.zz, trong đó:
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1. XXX: Ký hiệu loại hình nhiệm vụ.

2. yyy: Ký hiệu nhóm chữ số ghi số thứ tự của các nhiệm vụ.

3. zz: Ký hiệu nhóm gồm 02 chữ số cuối của năm bắt đầu thực hiện nhiệm vụ.

Mã số của nhiệm vụ do cơ quan quản lý nhiệm vụ hướng dẫn trước khi ký 
họp đồng giao nhiệm vụ.

Điều 7. Quản trị rủi ro trong thực hiện nhiệm vụ

1. Việc quản trị rủi ro trong thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và 
đổi mới sáng tạo trong Bộ Quốc phòng được thực hiện theo quy định tại khoản 3 
Điều 9 Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15 và các 
Điều 35, Điều 36, Điều 37, Điều 38 và Điều 39 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.

2. Cơ quan quản lý nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm 
tra việc thực hiện quản trị rủi ro trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ; 
tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đối với các rủi ro vượt 
thẩm quyền.

3. Đơn vị chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ có trách nhiệm chủ động nhận 
diện, đánh giá, xây dựng phương án ứng phó, theo dõi, cập nhật và báo cáo các 
rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; chịu trách nhiệm về tính 
trung thực, đầy đủ của thông tin báo cáo và việc triển khai các biện pháp quản trị 
rủi ro theo quy định.

Điều 8. Nguyên tắc quản lý nhiệm vụ

1. Tuân thủ quy định của pháp luật về hoạt động khoa học, công nghệ và 
đổi mới sáng tạo, pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, pháp luật về ngân sách 
nhà nước và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Bảo đảm thống nhất quản lý trong Bộ Quốc phòng, đồng thời thực hiện 
phân cấp, phân quyền gắn trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân được giao 
quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

3. Quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo mục 
tiêu, sản phẩm và kết quả đầu ra, gắn với yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 
và hiệu quả ứng dụng thực tiễn.

4. Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan trong việc đặt hàng, giao 
trực tiếp và đánh giá nhiệm vụ.

5. Nghiêm cấm mọi hành vi vi phạm liêm chính khoa học, gian lận, lãng 
phí, sử dụng sai mục đích kinh phí và tài sản.
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TRÌNH Tự, THỦ TỤC ĐẶT HÀNG, THẨM ĐỊNH,

PHÊ DUYỆT NHIỆM v ụ

Điều 9. Xây dựng kế hoạch đặt hàng nhiệm vụ

1. Định kỳ hằng năm hoặc đột xuất, cơ quan quản lý nhiệm vụ huớng dẫn 
các đon vị trong Bộ Quốc phòng đề xuất đặt hàng nhiệm vụ để tuyển chọn, giao 
trực tiếp nhiệm vụ theo khoản 1 Điều 10 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.

2. Căn cứ hướng dẫn đề xuất đặt hàng, các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc 
phòng gửi văn bản báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng kèm theo phiếu đề xuất 
đặt hàng nhiệm vụ theo mẫu BM-01 quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư 
này. Sau khi có chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, cơ quan quản lý nhiệm 
vụ gửi lấy ý kiến các đơn vị về nhu cầu sử dụng sản phẩm.

3. Cơ quan quản lý nhiệm vụ tổng họp, lựa chọn, xây dựng danh mục nhiệm 
vụ đặt hàng theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 10 Nghị định số 267/2025/NĐ- 
CP thông qua Hội đồng tư vấn. Hội đồng tư vấn do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 
quyết định thành lập, thành phần gồm đại diện của cơ quan quản lý nhiệm vụ với tư 
cách là ủ y  viên Hội đồng, các cơ quan chức năng có liên quan, đơn vị sử dụng sản 
phẩm và các chuyên gia, nhà khoa học có chuyên môn phù họp quy định tại Phụ 
lục II kèm theo Thông tư này. Cơ quan quản lý nhiệm vụ quy định về trình tự, 
phương thức làm việc của Hội đồng tư vấn và các biểu mẫu liên quan.

4. Căn cứ kết quả làm việc của Hội đồng và quy định tại điểm d khoản 1 
Điều 10 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP, Cơ quan quản lý nhiệm vụ trình Bộ 
trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt danh mục nhiệm vụ đặt hàng, gồm: Mục tiêu, 
sản phấm, trần kinh phí và thời gian thực hiện.

5. Đối với nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo do Bộ trưởng 
Bộ Quốc phòng đặt hàng, không thực hiện việc lấy ý kiến các đơn vị sử dụng. Cơ 
quan quản lý nhiệm vụ tổ chức Hội đồng tư vấn theo quy định tại khoản 3 Điều này.

6. Trên cơ sở phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ, cơ quan quản lý 
nhiệm vụ thực hiện:

a) Thông báo kế hoạch đặt hàng nhiệm vụ theo quy định tại khoản 1 và 
điểm d khoản 3 Điều 10 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP đối với nhiệm vụ thực 
hiện theo hình thức tuyển chọn;

b) Thông báo bằng văn bản cho đơn vị, cá nhân được giao thực hiện 
nhiệm vụ, đồng thời hướng dẫn thực hiện các thủ tục theo quy định, đối với 
trường hợp nhiệm vụ được giao trực tiếp;

Chưong II
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c) Thời hạn nhận hồ sơ ít nhất là mười (10) ngày làm việc, đối với hồ sơ 
nộp không đúng thời hạn thì cơ quan quản lý nhiệm vụ không tiến hành xem xét; 
đối với nhiệm vụ cấp bách, quyết định thời hạn tiếp nhận hồ sơ phù hợp với yêu 
cầu thực tế do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định; đối với nhiệm vụ 
đặt hàng định kỳ, thực hiện tiếp nhận hồ sơ theo kế hoạch đã thông báo.

7. Đối với các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đặc biệt 
thực hiện theo quy định tại Điều 25, Điều 26, Điều 27 Nghị định số 
267/2025/NĐ-CP; đối với nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược thực hiện 
theo quy định tại khoản 6 và khoản 9 Điều 28 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP. 
Trình tự, tổ chức thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

Điều 10. Đăng ký đăt hàng thuc hiên nhiêm vu

1. Căn cứ Thông báo kế hoạch đặt hàng, các đơn vị, cá nhân có đủ điều 
kiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư này lập 01 bộ hồ sơ đăng ký xét đặt hàng 
theo khoản 2 Điều này.

2. Hồ sơ đăng ký xét đặt hàng được lập theo Biểu mẫu quy định tại Phụ 
lục I kèm theo Thông tư này, gồm:

a) Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ theo Biếu mẫu BM-02; cụm 
nhiệm vụ, chuồi nhiệm vụ theo Biểu mẫu BM-03;

b) Thuyết minh nhiệm vụ không quá 20 trang theo Biểu mẫu BM-04; đối 
với cụm nhiệm vụ, chuồi nhiệm vụ, thuyết minh tông quát không quá 10 trang 
theo Biểu mẫu BM-05;

c) Lý lịch khoa học của chủ nhiệm nhiệm vụ và các thành viên nghiên cứu 
theo Biểu mẫu BM-06; thông tin năng lực của đơn vị chủ trì, cơ sở vật chất phục 
vụ thực hiện nhiệm vụ theo Biếu mẫu BM-07;

d) Văn bản cam kết phối hợp thực hiện nhiệm vụ theo Biểu mẫu BM-08;

đ) Các tài liệu khác theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.

3. Hồ sơ được nộp trực tuyến qua hệ thống cơ sở dữ liệu ngành khoa học 
quân sự hoặc mạng truyền số liệu quân sự hoặc nộp trực tiếp hoặc qua đường 
quân bưu.

4. Cơ quan quản lý nhiệm vụ tiếp nhận, rà soát tính hợp lệ và thông báo 
cho đơn vị, cá nhân đăng ký xét đặt hàng về tình trạng hồ sơ hợp lệ/không hợp 
lệ trong thời gian mười (10) ngày làm việc kế từ ngày hết hạn tiếp nhận hồ sơ. 
Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, đơn vị, cá nhân được yêu cầu bố sung, hoàn 
thiện theo quy định và gửi lại cơ quan quản lý nhiệm vụ trong thời hạn ba (03) 
ngày làm việc; hồ sơ bổ sung quá thời hạn sẽ không được xét đặt hàng.
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Điều 11. Xét đăt hàng nhiêm vu

1. Cơ quan quản lý nhiệm vụ tố chức xét đặt hàng theo quy định tại khoản 4 
và khoản 6 Điều 12 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP. Tài liệu được quy định tại 
điểm c và điểm e khoản 4 Điều 12 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP thực hiện theo 
biểu mẫu, gồm: Phiếu nhận xét, đánh giá hồ sơ theo Biểu mẫu BM-09; Biên bản 
họp Hội đồng theo Biểu mẫu BM-10; Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến Hội đồng 
theo Biếu mẫu BM-11 và bổ sung dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ không quá 
05 trang theo Biểu mẫu BM-12 quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này.

2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Hội đồng xét đặt hàng; 
thành phần Hội đồng xét đặt hàng gồm đại diện của cơ quan quản lý nhiệm vụ, 
các cơ quan chức năng có liên quan, đơn vị sử dụng sản phẩm và các chuyên 
gia, nhà khoa học có chuyên môn phù họp quy định tại Phụ lục III kèm theo 
Thông tư này. Cơ quan quản lý nhiệm vụ quy định về trình tự, phương thức làm 
việc của Hội đồng xét đặt hàng và các biểu mầu liên quan.

3. Trên cơ sở kết quả xét đặt hàng, Cơ quan quản lý nhiệm vụ trình Bộ 
trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt đơn vị chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ, nội dung, 
sản phẩm và thời gian thực hiện nhiệm vụ theo Biểu mẫu BM-13 quy định tại 
Phụ lục I kèm theo Thông tư này.

Điều 12. Thẩm định kinh phí, phê duyệt nhiệm vụ

1. Cơ quan quản lý nhiệm vụ tổ chức thẩm định kinh phí nhiệm vụ thông qua 
Tổ thẩm định theo quy định tại khoản 7 Điều 12 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.

2. Tổ thẩm định do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định thành lập, thành 
phần gồm: Tổ trưởng là Cục trưởng Cục Khoa học quân sự, Tổ phó là Phó Cục 
trưởng Cục Khoa học quân sự và các thành viên gồm: 01 chuyên gia thuộc Hội 
đồng xét đặt hàng nhiệm vụ (là Chủ tịch, Phó Chủ tịch hoặc ủy viên phản biện), 
Chỉ huy Phòng quản lý nhiệm vụ, Chỉ huy Phòng Ke hoạch tổng họp, cán bộ 
Ban Tài chính thuộc Cục Khoa học quân sự, cán bộ Cục Tài chính/BỘ Quốc 
phòng và Thư ký Tô thâm định là cán bộ được giao quản lý nhiệm vụ. Thành 
viên Tổ thẩm định nhận xét theo Biểu mẫu BM-14 và lập biên bản thẩm định 
kinh phí theo Biếu mẫu BM-15. Đơn vị chủ trì giải trình, tiếp thu ý kiến của Tổ 
thấm định theo Biếu mẫu BM-16 quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này.

3. Trên cơ sở kết quả thẩm định kinh phí, Cơ quan quản lý nhiệm vụ trình 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt kinh phí và phương thức khoán chi thực hiện 
nhiệm vụ theo Biêu mẫu BM-17 quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này.

4. Việc hủy kết quả xét đặt hàng nhiệm vụ được thực hiện theo quy định 
tại Điều 14 Nghị định so 267/2025/NĐ-CP.
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Điều 13. Ký họp đồng giao nhiệm vụ

1. Cơ quan quản lý nhiệm vụ ký hợp đồng giao nhiệm vụ theo quy định 
tại Điều 15 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP. Hợp đồng giao nhiệm vụ được lập 
theo Biếu mẫu BM-18 quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này.

2. Thời gian ký hợp đồng giao nhiệm vụ tối đa 80 ngày kể từ ngày hết hạn 
nộp hồ sơ đề xuất nhiệm vụ.

Đối với các nhiệm vụ cấp bách được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 
Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết 
định việc rút ngắn thời gian thực hiện xét đặt hàng, phê duyệt nhiệm vụ đến thời 
điểm ký hợp đồng giao nhiệm vụ.

3. Ke từ thời điêm hợp đồng giao nhiệm vụ có hiệu lực, đơn vị chủ trì chủ 
động phê duyệt dự toán chi tiết tại Biểu mẫu BM-19 quy định tại Phụ lục I kèm 
theo Thông tư này theo quy định tại khoản 4 Điều 15 Nghị định số 
267/2025/NĐ-CP.

Điều 14. Đánh giá trong kỳ, điều chỉnh họp đồng giao thực hiện 
nhiệm vụ

1. Cơ quan quản lý nhiệm vụ thực hiện việc đánh giá trong kỳ theo quy 
định tại khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 16 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP. Báo cáo 
tiến độ thực hiện và tình hình sử dụng kinh phí được lập theo Biếu mẫu BM-20, 
biên bản đánh giá trong kỳ được lập theo Biểu mầu BM-21 quy định tại Phụ lục I 
kèm theo Thông tư này.

2. Điều chỉnh họp đồng giao nhiệm vụ được thực hiện theo quy định tại 
điểm a, b và c khoản 6 Điều 16 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP theo trình tự sau:

a) Văn bản đề xuất điều chỉnh được lập theo Biếu mẫu BM-22 quy định 
tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này và hồ sơ liên quan (nếu có);

b) Cơ quan quản lý nhiệm vụ xem xét hồ sơ, lấy ý kiến chuyên gia hoặc tổ 
chức Hội đồng tư vấn hoặc lấy ý kiến bằng văn bản của các bên liên quan (nếu cần) 
đê quyết định phê duyệt điều chỉnh nội dung họp đồng theo Biểu mẫu BM-23 quy 
định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này. Trường hợp điều chỉnh về mục tiêu, 
sản phấm, đơn vị chủ trì và tổng kinh phí thực hiện, báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng quyết định phê duyệt.

3. Việc gia hạn thời gian họp đồng chỉ được thực hiện 01 lần. Thời gian

Chương III

KÝ HỢP ĐỒNG VÀ TỔ CHỨC THựC HIỆN NHIỆM v ụ
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gia hạn tối đa 12 tháng đối với nhiệm vụ có thời gian thực hiện từ 24 tháng trở 
lên, tối đa 06 tháng đối với nhiệm vụ có thời gian thực hiện dưới 24 tháng. 
Trường hợp đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định. Việc gia hạn được 
xem xét khi đề nghị được gửi trước thời điểm kết thúc hợp đồng ít nhất 01 tháng.

Điều 15. Đánh giá cuối kỳ, đánh giá hiệu quả đầu ra của nhiệm vụ

1. Đánh giá cuối kỳ nhiệm vụ gồm tự đánh giá của đơn vị chủ quản và 
đánh giá của Bộ Quốc phòng.

a) Tự đánh giá được thực hiện thông qua Hội đồng khoa học, công nghệ 
và đổi mới sáng tạo do đơn vị chủ quản nhiệm vụ thành lập;

b) Đánh giá của Bộ Quốc phòng được thực hiện thông qua Hội đồng khoa 
học, công nghệ và đổi mới sáng tạo do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định 
thành lập. Thành phần Hội đồng đánh giá cuối kỳ gồm đại diện của cơ quan 
quản lý nhiệm vụ, các cơ quan chức năng có liên quan, đơn vị sử dụng sản phấm 
và các chuyên gia, nhà khoa học có chuyên môn phù hợp quy định tại Phụ lục 
IV kèm theo Thông tư này.

2. Việc đánh giá cuối kỳ và đánh giá hiệu quả đầu ra của nhiệm vụ được 
thực hiện theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP. Các Biểu 
mẩu thực hiện gồm BM-24, BM-25, BM-26, BM-27, BM-28, BM-29, BM-30 
và BM-31 quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này.

3. Đối với nhiệm vụ do các bộ, ngành đặt hàng Bộ Quốc phòng thực hiện, 
việc tự đánh giá nhiệm vụ do Bộ Quốc phòng tổ chức thực hiện theo quy định 
tại điểm b khoản 1 Điều này.

Điều 16. Đăng ký công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ

Sau khi nhận được biên bản đánh giá cuổi kỳ, đơn vị chủ trì có trách nhiệm 
hoàn thiện hồ sơ và thực hiện đăng ký công nhận kết quả nhiệm vụ với cơ quan 
quản lý nhiệm vụ theo quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng.

Điều 17. Đánh giá tác động của nhiệm vụ

Việc đánh giá tác động của nhiệm vụ thực hiện theo quy định tại khoản 2 
Điều 21 ban hành kèm theo Thông tư 149/2026/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng ban hành Điều lệ công tác khoa học, công nghệ và đối mới sáng tạo trong 
Quân đội nhân dân Việt Nam (sau đây viết gọn là Thông tư 149/2026/TT-BQP).

Điều 18. Chấm dứt thực hiện, thanh lý hợp đồng giao nhiệm vụ

1. Việc chấm dứt nhiệm vụ được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 
23 ban hành kèm theo Thông tư 149/2026/TT-BQP. Quyết định chấm dứt thực 
hiện nhiệm vụ được lập theo Biểu mẫu BM-32 quy định tại Phụ lục I kèm theo 
Thông tư này.
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2. Việc thanh lý hợp đồng giao nhiệm vụ được thực hiện theo quy định tại 
khoản 2 Điều 23 ban hành kèm theo Thông tư 149/2026/TT-BQP. Biên bản 
thanh lý hợp đồng giao nhiệm vụ được lập theo Biểu mẫu BM-33 quy định tại 
Phụ lục I kèm theo Thông tư này.

3. Việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản và thương mại hóa kết quả hình 
thành từ nhiệm vụ thực hiện theo quy định tại Điều 31, Điều 32 và Điều 33 Nghị 
định số 267/2025/NĐ-CP.

Chương IV

ĐIÈƯ KHOẢN THI HÀNH

Điều 19. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày Z ồ  tháng Ầ2. năm 2026.

2. Kê từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, các Thông tư sau hết 
hiệu lực thi hành:

a) Thông tư số 44/2014/TT-BQP ngày 12/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng quy định đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học nghệ thuật quân sự và 
khoa học xã hội nhân văn quân sự cấp Bộ Quốc phòng;

b) Thông tư số 91/2015/TT-BQP ngày 11/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng quy định đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công 
nghệ trong Bộ Quốc phòng;

c) Thông tư số 84/2017/TT-BQP ngày 10/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng quy định quản lý đề tài khoa học và công nghệ trong Bộ Quốc phòng;

d) Thông tư số 180/2019/TT-BQP ngày 03/12/2019 của Bộ trưởng Bộ 
Quốc phòng quy định trình tự, thủ tục đề xuất, xác định nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ đặt hàng trong Bộ Quốc phòng;

đ) Thông tư số 05/2024/TT-BQP ngày 15/01/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Quốc phòng quy định tuyển chọn, giao trực tiếp đơn vị, cá nhân chủ trì thực hiện 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ Quốc phòng.

3. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn trong 
Thông tư này được sửa đối, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo quy định 
của văn bản mới.

Điều 20. Điều khoản chuyển tiếp

1. Đối với đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đề xuất đặt hàng 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nộp cho cơ quan quản lý nhiệm vụ nhưng 
đến ngày 01/10/2025 chưa được cơ quan quản lý nhiệm vụ phê duyệt giao đơn 
vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ thì trình tự, thủ tục xác định, tuyển chọn, giao trực
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tiếp, phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ được tiếp tục thực hiện theo 
quy định của Luật Khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13 và văn bản quy 
định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Khoa học và công nghệ số 
29/2013/QH13.

2. Đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được cơ quan quản lý 
nhiệm vụ phê duyệt giao đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ trước ngày 
01/10/2025 thì tiếp tục thực hiện theo quy định của Luật Khoa học và công nghệ 
số 29/2013/QH13, Nghị quyết số 193/2025/QH15 và văn bản quy định chi tiết, 
hướng dẫn thi hành có hiệu lực tại thời điểm phê duyệt nhiệm vụ cho đến khi kết 
thúc nhiệm vụ.

3. Các nội dung khác thực hiện Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới 
sáng tạo và Nghị định số 267/2025/NĐ-CP liên quan đến nội dung quy định về 
trình tự, thủ tục xét đặt hàng, ký hợp đồng giao nhiệm vụ, quản lý, tổ chức thực 
hiện, đánh giá cuối kỳ, đăng ký kết quả và chấm dứt, thanh lý hợp đồng giao 
nhiệm vụ trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng chưa được quy 
định tại Thông tư này thì thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp 
luật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Điều 21. Tổ chức thưc hiên• •
1. Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Cục trưởng 

Cục Khoa học quân sự, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng căn cứ chức 
năng, nhiệm vụ và quy định tại Thông tư này ban hành hoặc hoàn thiện quy định 
nội bộ về quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của cơ 
quan, đơn vị mình phù hợp với tình hình thực tế; việc ban hành quy định nội bộ 
phải bảo đảm không đặt thêm thủ tục, hồ sơ, tiêu chí hoặc điều kiện trái hoặc 
vượt quy định của Thông tư này và pháp luật có liên quan.

3. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, cơ quan, đơn vị liên 
quan kịp thời phản ánh về Bộ Quốc phòng (qua Cục Khoa học quân sự) để tổng 
họp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòn]

Nơi nltận:
-  Các đ/c Lãnh đạo Bộ Quốc phòng(8);
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP(64);
- Cổng TTĐT BQP;
- Lưu: VT, THBĐ. Lượng75.

Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền
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BIẺU MẪU VÈ TRÌNH Tự, THỦ TỤC ĐỀ XUẤT ĐẬT HÀNG, KÝ HỢP 
ĐỒNG, ỌUẢN LÝ, TỎ CHÚC THỤC HIỆN, THANH LÝ HỢP ĐỒNGĐÔNG, QUÁN LÝ, T ô CHÚC THựC HIỆN, THANH LÝ HỢP ĐỘNG 

ĐỐI VỚI NHIỆM VỤ KHOA HỌC, CốNG NGHỆ VÀ Đ ổi MỚI 
SÁNG TẠO t r o n g  Bộ  q u ố c  p h ò n g

(Kèm theo Thông tư sổ /2026/TT-BQP
ngày 0*f tháng năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

1. Biểu mẫu BM-01:
2. Biểu mẫu BM-02:
3. Biểu mẫu BM-03:
4. Biểu mẫu BM-04:
5. Biểu mẫu BM-05:
6. Biểu mẫu BM-06:
7. Biểu mẫu BM-07:
8. Biểu mẫu BM-08:

9. Biểu mẫu BM-09:

10. Biểu mẫu BM-10:

11. Biểu mẫu BM-11:
12. Biểu mẫu BM-12:
13. Biểu mẫu BM-13:
14. Biểu mẫu BM-14:
15. Biểu mẫu BM-15:
16. Biểu mẫu BM-16:
17. Biểu mẫu BM-17:
18. Biểu mẫu BM-18:
19. Biểu mẫu BM-19:
20. Biểu mẫu BM-20:
21. Biểu mẫu BM-21:
22. Biểu mẫu BM-22:
23. Biểu mẫu BM-23:
24. Biếu mẫu BM-24:

Đăng ký đặt hàng nhiệm vụ/cụm nhiệm vụ/chuỗi nhiệm vụ. 
Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ.
Đơn đăng ký chủ trì thực hiện cụm nhiệm vụ/chuồi nhiệm vụ. 
Thuyết minh nhiệm vụ.
Thuyết minh tổng quát chuỗi nhiệm vụ.
Lý lịch khoa học.
Năng lực và cơ sở vật chất của đơn vị.
Văn bản cam kết phối hợp thực hiện nhiệm vụ.
Phiếu nhận xét, đánh giá hồ sơ nhiệm vụ khoa học, công 
nghệ và đổi mới sáng tạo.
Biên bản họp đánh giá hồ sơ đăng ký nhiệm vụ khoa 
học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Giải trình tiếp thu ý kiến Hội đồng.
Dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ.
Quyết định phê duyệt nhiệm vụ.
Phiếu thẩm định kinh phí.
Biên bản thẩm định kinh phí.
Giải trình tiếp thu ý kiến Tổ thẩm định kinh phí.
Quyết định phê duyệt kinh phí.
Hợp đồng giao nhiệm vụ.
Dự toán kinh phí chi tiết thực hiện nhiệm vụ.
Báo cáo tiến độ và tình hình sử dụng kinh phí.
Biên bản đánh giá trong kỳ.
Văn bản đề xuất điều chỉnh hợp đồng.
Quyết định phê duyệt điều chỉnh nội dung họp đồng.
Văn bản đề nghị đánh giá cuối kỳ.
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25. Biểu mẫu BM-25:
26. Biểu mẫu BM-26:

27. Biểu mẫu BM-27:

28. Biểu mẫu BM-28:

29. Biểu mẫu BM-29:

30. Biểu mẫu BM-30:
31. Biểu mẫu BM-31:
32. Biểu mẫu BM-32:
33. Biểu mẫu BM-33:

Báo cáo cuối kỳ.
Nhật ký thực hiện nhiệm vụ.
Xác nhận mức độ đóng góp của các thành viên thực hiện 
nhiệm vụ.
Báo cáo đánh giá hiệu quả đầu ra của nhiệm vụ.
Phiếu nhận xét đánh giá cuối kỳ, đánh giá hiệu quả đầu 
ra của nhiệm vụ.
Biên bản họp Hội đồng đánh giá cuối kỳ.
Báo cáo hoàn thiện hồ sơ đánh giá cuối kỳ.
Quyết định chấm dứt nhiệm vụ.
Biên bản thanh lý họp đồng.

iMtoU



TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN 
ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ ĐẶT HÀNG

BM-01
CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐĂNG KÝ ĐẶT HÀNG
NHIỆM VỤ/CỤM NHIỆM VỤ/CHUỎI NHIỆM v ụ

Kính gửi: Thủ trưởng Bộ Quốc phòng.

I. THÔNG TIN CHƯNG
1. Đơn vị đăng ký đặt hàng:.....; Mã định danh điện tử của đơn vị:........... ;
2. Tên nội dung đặt hàng:....
3. Tính cấp thiết:...
4. Mục tiêu:...
5. Dự kiến kết quả, hiệu quả và tác động của kết quả thực hiện:...
6. Dự kiến kinh phí và thời gian thực hiện:
Tổng kinh phí:................. triệu đồng
+ Kinh phí từ NSNN:.................................... triệu đồng
+ Kinh phí từ nguồn khác:............................. triệu đồng, từ nguồn...
Thời gian:......... tháng
7. Đe xuất đon vị được xét giao trực tiếp (nếu có)
Tên đơn vị:......................................................................................................
Địa chỉ:..............................................................................................................
Điện thoại/Email:..............................................................................................
8. Đơn vị đăng ký đặt hàng cam kết:
Cam kết việc tiếp nhận, tổ chức quản lý, sử dụng kết quả nghiên cứu và mô 

tả phương án tổ chức quản lý, sử dụng kết quả nghiên cím.

9. Cơ (Ịuan nhà nước nắm giữ quyền quản lý, sử dụng, quyền sở hữu
kết quả (nếu có yêu cầu tiếp nhận):.....

II. THÔNG TIN CHUNG VÈ NHIỆM VỤ/CỤM NHIỆM VỤ/CHUỎI 
NHIỆM v ụ  (nếu có)

1. Tên nhiệm vụ/cụm nhiệm vụ/chuỗi nhiệm vụ:......................................• • • • • • •
2. Phân loại (chọn nếu thuộc các loại hình sau):
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□ Cấp bách □  Đặc biệt □  Phát triển công nghệ

□  Giải mã công nghệ □  Mua bí quyết công nghệ

□ Nghiên cứu cơ bản □  Nghiên cứu ứng dụng

□ Dự án sản xuất thử nghiệm □ ứng dụng chuyển giao công nghệ 

n Phát triển giải pháp xã hội □  Đổi mới công nghệ

□ Thuộc chương trình (tên chương trình/mã số chương trình):.../... 
HI. THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA NHIỆM v ụ  (nếu có)
1. Nhiệm vụ 1:....
a) Loại hình nhiệm v ụ :.............
b) Tính cấp thiết của nhiệm vụ:...
c) Mục tiêu:...
d) Dự kiến kết quả, hiệu quả và tác động của kết quả thực hiện:... 
đ) Dự kiến kinh phí và thời gian thực hiện:
Tổng kinh phí:................. triệu đồng
+ Kinh phí từ NSNN:..............................................................triệu đồng
+ Kinh phí từ nguồn khác:............................................................triệu đồng,

từ nguồn.......
Thời gian:.......... tháng
e) Đề xuất đơn vị được xét giao trực tiếp (nếu có)
Tên đơn vị:.....................................................................................................
Mã định danh đơn vị:.....................................................................................
2. Nhiêm vu 2:....• •

..., ngày... tháng... năm 20...

Như trên TÊN ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ ĐẶT HÀNG
- Cục Khoa học quân sự; Ọ£ỷ ị£n g h ị  r ỹ  họ ị£n chức vụ và đóng dấu)

-  Lưu: V T ,.....

I



TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN 
TÊN ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

BM-02
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ
CHỦ TRÌ THựC HIỆN NHIỆM v ụ  KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ

VÀ ĐỎI MỚI SẰNG TẠO

Kính gửi: Tên cơ quan quản lý nhiệm vụ KH, CN&ĐMST.

Căn cứ Thông báo kế hoạch đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi
mới sáng tạo của..... , (Tên đơn vị chủ trì) đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ
với các thông tin sau:

I. THÔNG TIN NHIỆM v ụ  ĐĂNG KÝ
1. Tên nhiệm vụ:..........................................................
2. Phân loại nhiệm vụ:
2.1 Phương thức xác định/hình thành1:...
2.2 Loại hình nhiệm vụ1 2:...
2.3 Hình thức nhiệm vụ (chọn nếu thuộc các loại hình sau):

□  Cấp bách □ Đặc biệt □  Phát triển
công nghệ chiến lược

□ Giải mã công nghệ □  Mua bí quyết công nghệ

□  Liên kết □  Hợp tác công tư

□  Thuộc cụm nhiệm vụ (tên cụm nhiệm vụ): ...

□  Thuộc chuỗi nhiệm vụ (tên chuỗi nhiệm vụ):...

□  Thuộc chương trình (tên chương trình/mã số chương trình):.../...
3. Lĩnh vực KH&CN:.....
Ngành:....
Chuyên ngành:....
4. Tóm tắt nội dung nhiệm vụ (không quá 300 từ):.................................
Từ khóa:....
5. Thời gian thực hiện (dự kiến):... tháng, từ... đến...

1 Chọn một trong các loại hình: Tuyển chọn/Giao trực tiếp.
2 Chọn một trong các loại hình: Nghiên cứu cơ bản/Nghiên cứu ứng dụng/Phát triển công 

nghệ/Phát triển giải pháp xã hội/Dự án sản xuất thử n gh iệm ,...



6. Tổng kinh phí đề xuất:.............................. triệu đồng, trong đó:
- Kinh phí đề nghị:...
- Kinh phí từ nguồn khác:... trong đó:
+ NSNN:...., nguồn tài trợ:...
+ Ngoài NSNN:...., nguồn tài trợ:...
II. THÔNG TIN VÈ ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ
1. Tên đơn vị:..............................................................................
2. Đại diện theo pháp luật:........................... Chức vụ:................
3. Mã định danh tổ chức:...........................................................
III. ĐƠN VỊ PHỐI HỢP HOẶC ỨNG DỤNG KÉT QUẢ NGHIÊN

CỨU (nếu có)
1. Đơn vị phối hợp:....
2. Đơn vị ứng dụng kết quả nghiên cứu:...
IV. CHỦ NHIỆM VÀ THÀNH VIÊN THựC HIỆN

2

TT
Họ và tên

(học hàm học vị)
Cơ quan 
công tác

Mã định danh 
cá nhân

Vai trò trong
nhiêm vu• •

Ghi
chú1

1
V. ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ CAM KÉT
- Bố trí đủ nhân lực, cơ sở vật chất, kinh phí đối ứng (nếu có) để thực hiện 

nhiệm vụ;
- Tuân thủ các quy định về quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản, sản phẩm của 

nhiệm vụ;
- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất 

lượng, hiệu quả của nhiệm vụ;
- Đảm bảo tính chính xác, trung thực của số liệu, thông tin được cung cấp tại 

hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ.
..., ngày... tháng... năm 20...

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ CHỦ TRÌ
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

1 Tích chọn nếu là Nhân tài về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo/Nhà khoa học trẻ tài 

năng, kỹ sư trẻ tài năng
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BM-03

ĐƠN ĐĂNG KÝ
CHỦ TRÌ THựC HIỆN CỤM/CHUỎI NHIỆM v ụ  

KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Kính gửi: Tên cơ quan quản lý nhiệm vụ KH, CN&ĐMST.

Căn cứ Thông báo kế hoạch đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi
mới sáng tạo của..... , (Tên đơn vị/đại diện đơn vị chủ trì) đăng ký chủ trì thực
hiện cụm/chuỗi nhiệm vụ với các thông tin sau:

I. THÔNG TIN CỤM/CHUỎI NHIỆM v ụ  ĐĂNG KÝ
1. Tên cụm/chuỗi nhiệm vụ:...........................................................................• • •

2. Tóm tắt nội dung cụm/chuỗi nhiệm vụ (không quá 300 từ):
Mô tả mối liên kết giữa các nhiệm vụ nhằm hoàn thành mục tiêu chung của 

chuỗi nhiệm vụ hoặc tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao hiệu quả đầu tư của cụm 
nhiệm vụ.

Từ khóa:....
3. Thời gian thực hiện:... tháng.
II. THÔNG TIN VÈ ĐƠN VỊ/ĐẠI DIỆN CÁC ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ
1. Tên đơn vi:................................................................................................
2. Đại diện theo pháp luật:........................... Chức vụ:...................................
3. Mã định danh đơn vị:.....................
III. ĐƠN VỊ PHỐI HỢP HOẶC ỨNG DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN

CỨU (nếu có)
1. Đon vị phối hợp:....
2. Đơn vị ứng dụng kết quả nghiên cứu:...
IV. THÔNG TIN CÁC NHIỆM v ụ  THÀNH PHẦN
Kê khai các nhiệm vụ thành phần, đổi với chuỗi nhiệm vụ, liệt kê các nhiệm 

vụ theo trình tự thực hiện.
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TT Tên nhiệm vụ Đơn vị 
chủ trì

Chủ
nhiệm

1"ổng kinh 
phí đề 

nghị tài 
trợ

Thời gian 
thực hiện

1
2
3

• * •

V. ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ CAM KÉT
- Bố trí đủ nhân lực, cơ sở vật chất, kinh phí đối ứng (nếu có) để thực hiện 

nhiệm vụ;
- Tuân thủ các quy định về quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản, sản phẩm 

KH&CN;
- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất 

lượng, hiệu quả của nhiệm vụ;
- Đảm bảo tính chính xác, trung thực của số liệu, thông tin được cung cấp tại 

hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ.

...... , ngày.....tháng..... năm 20......
ĐƠN VỊ/ĐẠI DIỆN CÁC ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

(Kỷ, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
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BM-04

THUYẾT MINH NHIỆM v ụ  KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ
ĐỎI MỚI SÁNG TẠO
(Không quá 20 trang A4)

1. Tên nhiệm vụ/nhiệm vụ thành phần thuộc cụm nhiệm vụ, chuỗi
nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo:........................................

2. Loại hình và hình thức triển khai1:
3. Thòi gian thực hiện:........ tháng (từ......... đến..........)
4. Tổng kinh phí đề xuất:.........................................................................

đồng.
Trong đó:

- Ngân sách nhà nước:.................... %.
- Ngoài ngân sách nhà nước:...........%.- Ngoài ngân sách nhà nước:...........%.

5. Đẻ nghị phương thức khoán chi
1 1 Khoán chi đến sản phẩm cuối 
cùng

1 1 Khoán chi từng phần, trong đó:

- Kinh phí khoán:
- Kinh phí không

..................... triêu đồng
khoán:.......... triêu đồng

6. Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Nhân tài về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo1 2 □

- Nhà khoa học trẻ tài năng, kỹ sư trẻ tài năng3 □

- Không thuộc hai trường hợp quy định ở trên □
Họ và tên:.................................... số định danh cá nhân:.............................
Ngày, tháng, năm sinh:................................ Giới tính: Nam o  / Nữ: o
Học hàm, học vị/Trình độ chuyên môn:.......................................................
Chức danh CM-KT-NV:.............................. Chức vụ..................................

1 Ghi theo đơn đăng ký chủ tri thực hiện nhiệm vụ.
2 Theo quy định tại Điều 54 Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025.
3 Theo quy định tại Điều 55 Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025; Điều 39 

và Điều 40 Nghị định số 263/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025.



Điện thoại:........................... E-mail:...............................................................
Đơn vị công tác:...............................................................................................
Địa chỉ đơn vị:.................................................................................................
7. Đơn vị chủ trì nhiệm vụ
Tên đơn vị chủ trì nhiệm vụ:....................................................................
Mã QHNS:...................................................................................................
Điện thoại:.........................................................................................................
Địa chỉ:..............................................................................................................
Họ và tên thủ trưởng đơn vị:...........................................................................
8. Các đơn vị phối họp thực hiện nhiệm vụ (nếu có)
8.1. Tên đơn vị 1:............................................................................................
Mã QHNS:..................................................................................................
Điện thoại:.........................................................................................................
Địa chỉ:..............................................................................................................
8.2. Tên đơn vị 2:............................................................................................
Mã QHNS:...................................................................................................
Điện thoại:.........................................................................................................
Địa chỉ:..............................................................................................................
9. Tính cấp thiết {Luận giải chi tiết về tỉnh cấp thiết của nhiệm vụ)
9.1. Hiện trạng nghiên cứu trong nước và thế giới

(Nêu rõ các nghiên cứu liên quan, khoảng trống tri thức và/hoặc hiện 
trạng kỹ thuật, xu thế quốc tế).

9.2. Sự cần thiết tiến hành nghiên cihi
(Tính mới, ỷ  nghĩa khoa học và thực tiễn, mức độ cấp bách (nếu có)).
10. Mục tiêu
(Nêu rõ mục tiêu chung, mục tiêu cụ thê làm cơ sở xác định nội dung và 

phương pháp nghiên cứu).
10.1. Mục tiêu chung: ..............................................................................
10.2. Mục tiêu cụ thể:..............................................................................
11. Nội dung và phương pháp nghiên cứu
Liệt kê các nội dung, công việc chính của nhiệm vụ, cách tiếp cận vấn đề 

nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sẽ sử dụng 
gàn với từng nội dung nghiên cứu hoặc hoạt động sản xuất thử nghiêm (nếu

2

IA A Ằ *y



Giải trình sự cần thiết của việc thuê chuyên gia, tổ chức hội thảo, khảo sát, 
hợp tác trong và ngoài nước (nếu có).

3

12. Tiến độ thực hiện
(Nêu các mốc thời gian quan trọng (dự kiến hoàn thành các nội dung chính, 

các kết quả trung gian)).

13. Kết quả dự kiến
(Kết quả/sản pham chính dự kiến đạt được của nhiệm vụ và yểu cầu về so lượng 

và khoa học cần đạt)
13.1. Dạng I. Công bố khoa học (bài báo, sách chuyên khảo và các sản 

phâm khác)

Số
TT Tên sản phẩm Số

lượng
Yêu cầu khoa 

học cần đạt Ghi chú

1 Trong nước

2 Quốc tể
• • •

13.2. Dạng II. Nguyên lý ứng dụng; phương pháp; tiêu chuẩn; quy phạm; 
phần mềm máy tính; bản vẽ thiết kế; quy trình công nghệ; sơ đồ, bản đồ; so liệu, 
cơ sở dữ liệu; báo cáo phân tích; tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô 
hình,...); quy hoạch; luận chứng kinh tế - kỹ thuật; báo cáo nghiên cứu khả thi; 
báo cáo tư vấn chỉnh sách và các sản phẩm khác.

TT Tên sản phẩm Yêu cầu khoa học cần đạt Ghi chú

(1) (2) (3) (4)
1

•  • *

13.3. Dạng III. Mầu (model, maket); sản phẩm (là hàng hóa, có thể được 
tiêu thụ trên thị trường); vật liệu; thiết bị, máy móc; dây chuyền công nghệ; 
giống cây trồng, vật nuôi và các loại khác.

\MH^
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Mức chất lượng
Dư kiến

số lượng/ 
quy mô 

sản phẩm

SỐ
TT

Tên sản phẩm cụ 
thể và chỉ tiêu chất 
lượng chủ yếu của 

sản phẩm

Đơn
vị đo Cần

đạt

Mầu tương tự
(Theo các tiêu chuẩn mói 

nhất)
Trong nước Thế giới tạo ra

(V (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1
• < •

13.4. Dạng IV. Đăng ký bảo hộ quyên sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp, 
quyền đối với giống cây trồng và các loại hình khác_____________ __________
TT Tên sản phẩm Yêu cầu khoa học cần đạt Ghi chú

(1) (2) (3) (4)

1
...

13.5. Kết quả tham gia đào tạo sau đại học (nếu có)

TT Cấp đào tạo Số lượng Chuyên ngành đào tạo Ghi chú

( ỉ) __________ (2) (3) (4) (5)
1

14. Khả năng ứng dụng và phương thức chuyển giao kết quả nghiên
cứu (Phương thức, địa chỉ ứng dụng, chuyển giao kết quả nhiệm vụ; khả năng thị 
trường; phương án thương mại hóa; phân chia lợi nhuận từ thương mại hóa 
kêt quả nhiệm vụ (nếu có))

15. Dự kiến hiệu quả và tác động của kết quả thực hiện nhiệm vụ
15.1. Đánh giá về dự kiến hiệu quả đầu ra của nhiệm vụ1:............................
15.2. Đánh giá về dự kiến tác động của kết quả thực hiện nhiệm vụ1 2:.........
16. Dự toán kinh phí thực hiện
(Nội dung chi thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 

theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định 265/2025/NĐ-CP ngày 14 thảng 10 
năm 2025 của Chính phủ)

1 Thực hiện theo quy định tại điểm b khọản 1 Điều 17 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025
2 Đánh giá dựa trên sự phù hợp của kết quả theo nội dung và tiêu chí quy định các điểm a, b, c và d 
khoản 1 Điêu 18 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025

lẦ Ả ề */
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S T T K in h  p h í th ự c  h iệ n  n h iệ m  v ụ  p h â n  th e o  c á c  k h o ả n  ch i

N g u ồ n  k in h  
p h í

T ổ n g
SO

N ộ i d u n g  c h i th ự c  h iệ n  n h iệ m  v ụ  k h o a  h ọ c , c ô n g  n g h ệ  v à  đ ổ i m ó i sá n g  tạ o

T h ù  lao  
th ự c  hiện  

n h iệm  
vụ; th u ê  
ch u yên  
gia (nếu 

co)'

N g u y ê n
liệ u ,

n h iên
liệ u ,
m ẫ u
vật*

S ử a
c h ữ a ,
m u a
sắ m ,
th u ê

tà i
sản*

tCôntftá c  tô  
c h ứ c ,  
th a m  

g ia  
h ộ i 

n g h ị

D ịc h
v ụ

th u ê
n g o à i

Đ iề u  
tr a ,  

k h ả o  
s á t  th u  
th ậ p  sổ  

liệ u

V ă n  
p h ò n g  
p h ẩ m ,  
th ô n g  

t in  liê n  
la c , in
■ Ấân

C ô n g  b ố  
c ô n g  tr ìn h  
k h o a  h ọc  
v à  c ô n g  

n g h ệ  
tr o n g  

n ư ớ c  và  
q u ố c  tế

T ự  đ á n h  
g iá  k ế t  

q u ả  th ự c  
h iện  

n h iệm  
vụ

T ư  v ấ n  x â y  
d ự n g  h ồ  sơ  

đ ă n g  k^ b ả o  
hộ q u y ề n  s ờ  
h ữ u  tr í  tu ệ  ở  
tr o n g  n ư ớ c  

v à  n ư ớ c  
n g o à i

P h ổ  b iế n ,  
tu y ê n  

t r u y ề n  
k ế t  q u ả  

c ủ a
n h iệ m  v ụ

C ô n g  tá c  
q u ả n  lý  
c h u n g  

n h iệ m  v ụ
(bằng 5% 

tổng kinh phí 
thực hiện)

C h i k h á c  
có  liê n  

q u a n  tr ự c  
t iế p  đ ế n  

tr iể n  k h a i  
th ự c  h iệ n  
n h iệ m  v ụ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

T ổ n g  k in h  
p h í

Trong đó:

1.1 Ngân sách 
nhà nước:
a. Kinh phí 
khoán chi:
b. Kinh phí 
không 
khoán chi:

1.2 Nguồn 
ngoài ngân 
sách nhà 
nước

* Quy định tại Điểm d Khoán I Điều 6 Nghị định 265/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2025 cùa Chính phú
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17. Quản lý rủi ro và biện pháp kiểm soát
(xác định, phân tích, đánh giá mức độ tác động và đề xuất biện pháp quản lý, 

kiếm soát, ứng phó đổi với các loại rủi ro có thê xảy ra theo quy định tại Điều 37 và 
Điều 38 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025):............................

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ
(Kỷ tên, đóng dấu)

ngày.... tháng......năm 20.
CHỦ NHIỆM NHIỆM v ụ

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN c ụ c  KHOA HỌC QUÂN s ự
(Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu)



BM-05
TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THUYÉT MINH TỔNG QUÁT CỤM/CHUỎI NHIỆM VỤ 
KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỎI MỚI SÁNG TẠO

(Không quá 10 trang A4)

1. Đơn vị chủ trì cụm/chuỗi nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mói sáng 
tạo

Tên đơn vị chủ trì nhiệm vụ:.....................................................................
Mã số đơn vị:.............................................................................................
Điện thoại:...................................................................................................
Địa chỉ:........................................................................................................
Họ và tên thủ trưởng đơn vị:......................................................................
2. Cụm/chuỗi nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
2.1. Tên cụm/chuỗi nhiệm vụ:........................................................................
2.2. Mục tiêu:...............................................................................................
2.3. Dự kiến kết quả:....................................................................................
3. Nhiệm vụ thành phần thuộc cụm/chuỗi nhiệm vụ
3.1. Tên nhiệm vụ thành phần 01:................................................................
- Mục tiêu:...................................................................................................
- Dự kiến kết quả:.........................................................................................
3.2. Tên nhiệm vụ thành phần 02:...............................................................
- Mục tiêu:...................................................................................................
- Dự kiến kết quả:........................................................................................
3.3. Tên nhiệm vụ thành phần 03:...............................................................
- Mục tiêu:...................................................................................................
- Dự kiến kết quả:...........................................................................................
4. Mối liên kết giữa các nhiệm vụ thành phần nhằm đạt được mục tiêu

chung của cum/chuỗi nhiệm vụ bao gồm thời gian, tiến độ thực 
hiện:...................
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5. Kết quả dự kiến và chỉ tiêu đánh giá (dạng sản phẩm, số lượng, cấp
độ công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật, giải pháp chuyển giao, chỉ tiêu thương mại 
hóa, v.v.):........

6. Khả năng thương mại hóa {chỉ rõ điểm mới về công nghệ, sản phẩm,
quy trình, mô hình tổ chức; khả năng ứng dụng và thương mại hóa trong thực 
tiên):......................

7. Dự kiến hiệu quả và tác động {đổi với phát triển KH, CN&ĐMST; tác 
động đến ngành/lĩnh vực kinh tế - xã hội, môi trường, an ninh - quốc phòng, hội
nhập quốc tế...):.....................................................................

8. Tổng kinh phí đề xuất................................... đồng,
Trong đó:

- Ngân sách nhà nước:...................... %.
- Ngoài ngân sách nhà nước:...........%.

....., ngày.....tháng......năm 20....
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

(Ký tên, đóng dấu)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BM-06

, ngày ... tháng... năm ...

LÝ LỊCH KHOA HỌC
Dành cho cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm/thành viên nghiên cún

I. THÔNG TIN CHUNG
1. Họ và tên:...................................................................Giới tính:
2. Ngày sinh:................................................ Nơi sinh:..................
3. Mã định danh cá nhân:...
4. Chức vụ:............................... , Cơ quan công tác:.......................
5. Địa chỉ liên hệ:............................................................................
6. Điện thoại:.............................................. Email:.........................
7. Học hàm, học vị:......................................
8. Lĩnh vực nghiên cứu/chuyên môn: Ngành:
Từ khóa tương ứng với hướng nghiên cứu chính, chuyên môn hoạt 

động:.........
9. Ngoại ngữ sử dụng:.

Bậc đào tạo Ngành đào 
tạo Co sở đào tạo Năm tốt 

nghiệp
Hình thức 

đào tạo

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC VÀ KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN
(Tóm tắt tối đa 100 từ về công việc chính, lĩnh vực chuyên môn, kinh 

nghiệm R&D, chuyển giao công nghệ, quản lý nhiệm vụ KH&CN hoặc đổi mới 
sáng tạo.)_____________________ ___________________ ________________

Thòi gian Đơn vị công tác Chức danh/chức vụ Lĩnh vực công 
việc
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IV. KINH NGHIÊM VÀ THÀNH TÍCH NGHIÊN c ứ u
r

. Công bô khoa học:

TT Tên 
tác giả

Năm 
công bố

rpi /VTên
công
trình

ISSN/ISBN 
(nếu có)

Phân
loại1

Minh
chứng

Ghi
chú

2. Văn băng bảo hộ quyên sở hữu trí tuệ:

TT Tên tác 
giả

Năm cấp 
bằng

Tên văn>
băng

Số bằng/ 
Số đon

Minh
chứng

Ghi
chú

3. Giải thưởng KH&CN, danh hiệu chuyên môn:
Bao gồm minh chứng đáp ứng tiêu chỉ về Nhân tài về khoa học, công nghệ 

và đoi mới sáng tạo/Nhà khoa học trẻ tài năng, kỹ sư trẻ tài năng____________

TT
Tên giải thưởng/ 
danh hiệu chuyên 

môn

Năm được 
công nhận

Năm 
kết thúc 
(nếu có)

Minh chứng Ghi chú

4. Kinh nghiệm chủ nhiệm/t lam gia nhiệm vụ, chương trình:

Tên nhiệm vụ, 
Chương trình

Cơ quan 
quản lý Vai trò Thời gian Tình trạng

V. CÁC THÔNG TIN THAM KHẢO:
- Google scholar:...
- Orcid:...
- Research gate:...
- Lý lịch đăng tải trên cổng thông tin điện tử của cơ quan công tác:... 
VL CAM KẾT
Tôi cam kết:

1 Bài báo trên tạp chí quốc tế/trong nước, báo cáo hội nghị/sách/khác.
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- Các thông tin trong lý lịch là trung thực, chính xác;
- Có đủ thời gian, năng lực và điều kiện để chủ trì/tham gia nhiệm vụ (trong 

trường họp đăng ký tham gia nhiệm vụ).

ngày....tháng..... năm 20.
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Kỷ tên, đóng dấu)

...... , ngày.... tháng......năm 20......
CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ/THÀNH 

VIỂN NGHIÊN CỨU
(Kỷ, ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BM-07

...., ngày... tháng... năm ...

NĂNG L ự c  VÀ C ơ  SỞ VẬT CHẤT CỦA ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

1. Thông tin chung
Tên đơn vị:................................................................................................
Mã số đơn vị:...........................................................................................
Điện thoại:.....................................................................................................
Email:...............................................................................................................
Website:..........................................................................................................
Địa chỉ:.............................................................................................................
Mã số thuế:.....................................................................................................
Họ và tên thủ trưởng đơn vị:.........................................................................
2. Nhân lực khoa học và công nghệ
- Số lượng cán bộ nghiên cứu/kỹ thuật hiện có:.................... người.
- Năng lực kinh nghiệm của cán bộ...................

3. Cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu:
a) Phòng thí nghiệm/xưởng/cơ sở thử nghiệm:...............................................
b) Thiết bị, hạ tầng kỹ thuật:..........................................................................
c )  ..................................................................................................................
4. Kinh nghiệm triển khai nhiệm vụ KH&CN
Liệt kê các nhiệm vụ đã thực hiện trong 5 năm gần nhất:
a) Nhiệm vụ 1:.........................................................................................
Tình trạng:......................................................................................................
Minh chứng:.................................................................................................
b) Nhiệm vụ 2:...........................................................................................

...... , ngày.... tháng......năm 20....
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ 

(Kỷ tên, đóng dấu)
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........ , ngày... tháng... năm ...

VĂN BẢN CAM KÉT PHÓI HỢP THựC HIỆN 
NHIỆM VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Kính gửi: (Tên cơ quan quản lý nhiệm vụ KH, CN&ĐMST)

- Căn cứ thông báo kế hoạch tài trợ/đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ 
và đổi mới sáng tạo của ...;

- Căn cứ đơn đăng ký chủ trì nhiệm vụ/cụm nhiệm vụ/chuỗi nhiệm vụ KH, 
CN&ĐMST;

Chúng tôi gồm các bên dưới đây thống nhất ký Văn bản cam kết phối hợp 
thực hiện nhiệm vụ:

1. Tổ chức đăng ký chủ trì: ...
2. Tổ chức phối hợp:.....
2.1. Tổ chức phối họp 1:
2.2. Tổ chức phối họp: 2

3. Nội dung cam kết phối họp (Thực hiện các nội dung chuyên môn; cung 
cấp nhân lực, thiết bị, cơ sở vật chất; huy động nguồn kinh phí hợp pháp để thực 
hiện nhiệm vụ: chia sẻ dữ liệu, kết quả nghiên cứu, đồng sở hữu trí tuệ; thực 
hiện chế độ báo cáo, đánh giả cuối kỳ theo quy định của cơ quan quản lý:...)

Các bên cam kết thực hiện đầy đủ nội dung phối họp và chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về tính trung thực của thông tin.

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN KÝ KÉT

TỎ CHỨC ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC PHÓI HỢP 1 TỎ CHỨC PHỐI HỢP 2*? >
CHU TRI (Kỷ Ịên, đóng dấu, ghi rõ (Kỷ tên, đóng dấu, ghi rõ

(Ký tên, đóng dấu, ghi họ tên và chức vụ) họ tên và chức vụ)
rõ họ tên và chức vụ)
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PHIÉU NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ HỒ s ơ
? r

Nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đôi mới sáng tạo trong Bộ Quôc phòng

ủy viên phản biện/Chuyên gia
ủy viên Hội đồng

Họ và tên thành viên Hội đồng:

1. Tên nhiêm vu:' __ • ...... ........ .1..... ..... ... .......... ... ............... .... .......... .......... .... ............
2. Tên đơn vị và cá nhân đăng ký chủ trì:
Tên đơn v ị: ..............................................................................................................
Họ và tên cá nhăn:.................................................................................................

3. Nhận xét theo nhỏm tiêu chí đánh giá:__________________________________
_______________________ Nhóm tiêu chí đánh giá_______________________
3.1. Tính cấp thiết
Nhận xét về sự cần thiết của nhiệm vụ đối với yêu cầu đặt hàng; mức độ cấp 
bách, tính mới của vấn đề nghiên cứu; khoảng trống khoa học, công nghệ hoặc 
yêu cầu thực tiễn cần giải quyết trong lĩnh vực quốc phòng, ...
Ý kiến nhận xét:

Đánh giá: (Đạt/Không đạt):

\ạaAMi/
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_______________________ Nhỏm tiêu chí đánh giá_______________________
3.2. Muc tiêu
Nhận xét về sự rõ ràng, cụ thể của mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể; mức độ 
phù họp giữa mục tiêu với yêu cầu đặt hàng; khả năng đo lường và đánh giá kết 
quả đạt được,...
Ỷ  kiến nhận xét:

Đánh giá: (Đạt/Không đạt):......................................................................................

3.3. Nội dung và phưong pháp nghiên cứu
Nhận xét về sự phù hợp giữa nội dung nghiên cứu và mục tiêu nhiệm vụ; tính 
khoa học, hợp lý và khả thi của phương pháp, kỹ thuật nghiên cứu; mức độ làm 
chủ công nghệ; các rủi ro khoa học cỏ thể phát sinh và khả năng kiểm soát rủi ro.
Ỷ  kiến nhận xét:

Đánh giá: (Đạt/Không đạt):......................................................................................

3.4. Tiến độ thực hiện
Nhận xét về sự họp lý của tiến độ thực hiện so với nội dung và sản phẩm của 
nhiệm vụ; tỉnh logic giữa các giai đoạn; khả năng hoàn thành đúng thời hạn theo 
đề xuất, ...
Ý kiến nhận xét:

UUié /
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Nhóm tiêu chí đánh giá

Đánh giá: (Đạt/Không đạt):

3.5. Kết quả dự kiến của nhiệm vụ
Nhận xét về mức độ đáp úng yêu cầu đặt hàng của các kết quả dự kiến; khả năng 
ứng dụng, tiếp nhận và chuyển giao kết quả; khả năng phát triển, mở rộng hoặc 
triển khai trong thực tiễn quốc phòng, ....
Ỷ  kiến nhận xét:

Đánh giá: (Đạt/Không đạt):...................................................................................
3.6. Phương án phối họp, thuê chuyên gia (nếu có)
Nhận xét về sự cần thiết, phù hợp và hiệu quả của phương án phối hợp, thuê 
chuyên gia; vai trò, trách nhiệm của các bên tham gia trong quá trình thực hiện 
nhiệm vụ, ...

Ý kiến nhận xét:
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Nhóm tiêu chí đánh giá

Đánh giá: (Đạt/Không đạt):

3.7. Năng lực đơn vị và cá nhân tham gia
Nhận xét về năng lực chuyên môn, kỉnh nghiệm, điều kiện bảo đảm thực hiện 
nhiệm vụ của tổ chức chủ trì và cả nhân chủ nhiệm; sự phù họp giữa năng lực và 
quy mô, tính chất của nhiệm vụ, ...
Ý kiến nhận xét:

3.8. Đánh giá sự phù hợp giữa tổng mức kinh phí và các sản phẩm của nhiệm vụ

I I Tổng mức kinh phí do đơn vị đăng ký chủ trì đề xuất phù hợp với các sản phẩm 
của nhiệm vụ.

] Tổng mức kinh phí do đơn vị đăng ký chủ trì đề xuất không phù hợp với các 
sản phẩm của nhiệm vụ.

Nhận xét, kiến nghị:
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Ngày...... tháng.....năm 20....
NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

(Chuyên gia đánh giá ký, ghi rõ họ tên)

IMềtt^
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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ngày....tháng....năm 20. . .

BIÊN BẢN
Họp Hội đồng đánh giá hồ sơ đăng ký xét đặt hàng 

nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đôi mới sáng tạo trong Bộ Quôc phòng

I. Thông tin chung
1. Tên nhiệm vụ:

2. Quyết định thành lập Hội đồng số .../QĐ-KHQS ngày .../.../20... của Bộ 
trưởng Bộ Quốc phòng.

3. Địa điểm và thời gian:
- Địa điểm: ...
- Thời gian: ...giờ.... ngày .../... /20...
4. Số thành viên Hội đồng có mặt trên tổng số thành viên: .../... người. 

Vắng m ặt..... người, gồm các thành viên:.........................................................
5. Đại biểu tham dự họp Hội đồng:

TT Họ và tên Đơn vị công tác
1
2
3
... • • 0

II. Nội dung làm việc của Hội đồng (Ghi chép của thư kỷ Hội đồng)
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(chỉ tiết ỷ  kiến của các thành viên Hội đòng trong tài liệu kèm theo)
HI. Kết luận, kiến nghị của Hội đồng (kiến nghị về các nội dung cần 

sửa đổi)
Hội đồng thống nhất đề nghị đặt hàng cho nhiệm vụ sau:
1. Tên nhiệm v ụ :................................
- Mục tiêu nhiệm vụ :.........................
- Nội dung nghiên cứu chính:............
- Phương pháp nghiên cứu:..............
- Sản phẩm của nhiệm v ụ :.................
- Thời gian thực hiện:........................
2. Phương thức khoán chi:
- Khoán chi đến sản phẩm cuối cùng
- Khoán chi từng phần
3. Đánh giá sự phù hợp giữa tổng mức kinh phí và các sản phẩm của 

nhiệm vụ
] Tổng mức kinh phí do tổ chức đăng ký chủ trì đề xuất phù hợp với 

các sản phẩm của nhiệm vụ.
I I Tổng mức kinh phí do tổ chức đăng ký chủ trì đề xuất không phù 

hợp với các sản phẩm của nhiệm vụ.
4. Những nội dung cần điều chỉnh, sửa đổi:

□
□

5. Các kiến nghị khác (nếu có):

Hội đồng đề nghị Thủ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét và quyết định./. 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỎNG THƯ KÝ HỘI ĐỒNG

(Chữ ký, họ và tên) (Chữ ký, họ và tên)
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TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ Sộc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẢI TRÌNH TIÉP THU Ý KIÉN CỦA HỘI ĐỒNGi

Kính gửi: Tên đơn vị quản lý nhiệm vụ.

Căn cứ Quyết định số... về việc thành lập Hội đỏng xét tài trợ, đặt hàng và 
To tham định kinh phỉ thực hiện nhiệm vụ;

Căn cứ Biên bản họp đánh giá của Hội đồng xét tài trợ, đặt hàng nhiệm 
vụ... ngày... tháng... năm...;

Đơn vị đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ xin giải trình việc tiếp thu, giải 
trình các ỷ kiến của Hội đồng như sau:__________________________ _______

TT Ý kiến của Hội đồng
Giải trình, tiếp thu 
của đơn vị chủ trì

Ghi
chú

1 Ý kiến 1

2 Ý kiến 2

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ
(Kỷ tên, đóng dấu)

CHỦ NHIỆM NHIỆM v ụ
(Kỷ, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG

ỦY VIÊN PHẢN BIỆN 1 ỦY VIÊN PHẢN BIỆN 2 THƯ KÝ HỘI ĐỒNG



D ự TOÁN KINH PHÍ THựC HIỆN NHIỆM v ụ
BM-12

Đom vị tính: triệu đồng

Nguồn vốn

Tổng
kinh

Ngân sách nhà nước Ngoài ngân sách 
nhà nước

TT Nội dung 
các khoản chi1

rp /V ẤTong so Năm thứ nhất Năm thứ hai Năm thứ ba
phí

Kinh
phí

Trong
đỏ,

khoán
chi

Kinh
phí

Trong
đó,

khoán
chi

Kinh
phí

Trong
đỏ,

khoán
chi

Kinh
phí

Trong
đỏ,

khoán
chi

Tự có Khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Công lao động, thù lao 
thực hiện nhiệm vụ

2
Thuê chuyên gia:
- Trong nước
- Ngoài nước

3 Nguyên liệu, nhiên liệu, vật 
liệu,...

4 Sửa chữa, mua sắm, thuê 
tài sản

5 Xây dựng, sửa chữa nhỏ

6 Chi khác

Tổng cộng

' Thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 17 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025; Thông tư 39/2025/TT-BKHCN ngày 30/11/2025.

ịMẰtnS
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GIẢI TRÌNH CÁC KHOẢN CHI

Bảng 1: Chi công lao động, thù lao thực hiện nhiệm vụ

Đơn vị tính: triệu đông

TT Nội dung
Hệ số lao 

động khoa 
học

Số
tháng
quy
đổi

Đon giá 
theo định 

mức

Thành
tiền

Nguồn NSNN

Nguồn khácNăm
thứ
nhất

Năm 
thứ hai

1 Nội dung 1
Thành viên chính
Thành viên
Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ

2 Nội dung 2

n-1 Thù lao của chủ nhiệm nhiệm 
vụ

n Thù lao của thư ký khoa học
Tổng
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Bảng 2: Chi thuê chuyên gia
Đ ơn vị tính: triệu đông

Số TT
Họ và tên, 

học hàm, học
vị

Quốc tịch Thuộc 
tổ chức Nội dung thực hiện

Thòi gian 
thực hiện 
quy đổi 
(tháng)

Mức thù 
lao tháng 
theo họp 

đồng

Kinh phí

Tổng Nguồn
NSNN

Nguồn
khác

1 2 3 4 5 6 7 8=6x7 9 10
I Chuyên gia trong nước

II Chuyên gia nước ngoài

Bảng 3. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu...1

Đơn vị: triệu đồng

Số
TT

Danh mục
NVL

7 r rp  A ATông sô Nguồn NSNN Nguôn khác 
(...) Các căn cứ xây dưng đinh mức

* chủ trọng nguyên, nhiên, vật liệu 
quan trọng, chi phí lớn.Số lượng Đon

giá
Thành

tiền

Năm
thứ
nhất

Năm
thứ
hai

Năm
thứ
nhất

Năm
thứ
hai

1 2 3 4 5=3*4 6 7 8 9 10

1 Bao gồm: Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, mẫu vật, dụng cụ, phụ tùng, vật rẻ tiền mau hỏng, năng lượng, tài liệu, số liệu, sách, báo, tạp chí 
tham khảo, quyên sở hữu và sử dụng đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ, mua quyền truy cập cơ sở dữ liệu phục vụ thực hiện nhiệm vụ (bao gồm cả chi 
mua trực tiêp công nghệ, sản phàm, thiết bị nước ngoài cần thiết cho việc phân tích, giải mã với giá thỏa thuận, bí quyết công nghệ để phát triển công 
nghệ chiến lược theo quy định tại khoản l  Điều 31 Luật Khoa học, công nghệ và đối mới sáng tạo).
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1 Nội dung 1:

2 Nội dung 2:

...
m ẢTông

Bảng 4. Sửa chữa, mua sắm, thuê tài sản
Đơn vị: triệu đồng

Số
TT Nội dung ĐVT SỐ

lượng Đơn giá Thành tiền Nguồn NSNN Nguồn khác
Các căn cứ 
xây dựng

I Thuê tài sản (ghi tên 
thiết bị, thời gian thuê)

II rfll • Ái 1 • A I AThiêt bị công nghệ 
mua mói

III Vận chuyển lắp đặt

IV Bảo dưỡng, sửa chữa

Cộng
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Bảng 5. Xây dựng, sửa chữa nhỏ
Đơn vị: triệu đồng

số
TT Nội dung Kinh phí Nguồn NSNN Nguồn khác Các căn cứ xây dựng

1 Chi phí xây dưng.....m2 nhà
xưởng, PTN

2 Chi phí sửa chữa......m2 nhà
xưởng, PTN

3 Chi phí lắp đặt hệ thống điện, nước
4 Chi phí khác

Cộng:

Bảng 6. Chi khác
Đơn vị: triệu đồng

Số
TT Nội dung

Nguồn NSNN

Nguồn khác 
(...)

Các căn cứ 
xây dựng định 

mức
(Liệt kê các quy 
định phê duyệt 
định mức, văn 
bản hướng dẫn 
và các căn cứ 

khác...)

rri ẲTông
cộng

Trong
đó

khoán
chi

Năm thứ nhất Năm thứ hai

Tông

Trong
đó

khoán
chi

Tông

Trong
đó

khoán
chi

1 Công tác to chức và phí tham gia

(MÙM^
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Số
TT Nội dung

Nguồn NSNN

Nguồn khác 
(...)

Các căn cứ 
xây dựng định 

mức
(Liệt kê các quy 
định phê duyệt 
định mức, văn 
bản hướng dẫn 
và các căn cứ 

khác...)

rri Ẵ,Tông
cộng

Trong
đó

khoán
chi

Năm thứ nhất Năm thứ hai

?nr ATông

Trong
đó

khoán
chi

•?
Tông

Trong
đó

khoán
chi

hội nghị, hội thảo khoa học, diễn 
đàn, tọa đàm khoa học, công tác 
phí trong nước và ngoài nước; 
họp tác quốc tế (đoàn ra, đoàn 
vào)

a Hội thảo khoa học, hội nghị, 
diễn đàn, tọa đàm

b Công tác phí trong nước

c Công tác phí nước ngoài

d Hợp tác quốc tế

. . .

2 Dịch vụ thuê ngoài

3 Điều tra, khảo sát thu thập số 
liệu
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số
TT Nội dung

Nguồn NSNN

Nguồn khác 
(...)

Các căn cứ 
xây dựng định 

mức
(Liệt kê các quy 
định phê duyệt 
định mức, văn 
bản hướng dẫn 
và các căn cứ 

khác...)

Tổng
cộng

Trong
đó

khoán
chi

Năm thứ nhất Năm thứ hai

?r » - i  /VTông

Trong
đó

khoán
chi

7r T ’  ^Tông

Trong
đó

khoán
chi

4 Văn phòng phẩm, thông tin liên 
lạc, in ấn

5 Phí công bố công trình khoa học 
và công nghệ

6 Tự đánh giá kết quả thực hiện 
nhiệm vụ

7 Tư vấn xây dựng hồ sơ đăng ký 
bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

8 Phổ biến, tuyên truyền kết quả 
của nhiệm vụ

9 Công tác quản lý chung nhiệm 
vụ (của tổ chức chủ trì)

10 Chi khác có liên quan trực tiếp 
đến triển khai thực hiện nhiệm 
vụ
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Sổ
TT Nội dung

Nguồn NSNN

Nguồn khác 
(...)

Các căn cứ 
xây dựng định 

mức
(Liệt kê các quy 
định phê duyệt 
định mức, văn 
bản hướng dẫn 
và các căn cứ 

khác...)

7

Tông
cộng

Trong
đó

khoán
chi

Năm thứ nhất Năm thứ hai

?

Tông

Trong
đó

khoán
chi

Í T P  ẢTông

Trong
đó

khoán
chi

11 Các nội dung chi đặc thù khác

. . .

Cộng:



Bộ QUÓCPHÒNG

Số: /QĐ-BQP ngày... tháng... năm...

BM-13
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYÉT ĐỊNH
về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ và thời gian thực 
hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ...1 bắt đầu thực hiện từ năm 20...

Bộ TRƯỞNG Bộ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sổ 93/2025/QH15;

Căn cứ....1 2;

Căn cứ Nghị định sổ 267/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, công 
nghệ và đổi mới sáng tạo về chưomg trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi 
mới sáng tạo và một sỗ quy định về thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, 
phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo;

Căn cứ Thông tư số...../2026/TT-BQP ngày....  thảng....  năm 2026 của Bộ
trưởng Bộ Quốc phòng quy định quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đỗi 
mới sảng tạo trong Bộ Quốc phòng;

Theo đề nghị của.....

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đơn vị chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ và thời gian thực hiện
nhiệm vụ khoa học và công nghệ...........  bắt đầu thực hiện từ năm 20... (đợt...),
với tổng kinh phí:....đồng (Bằng chữ: ).

(Thông tin chi tiết nhiệm vụ tại phụ lục kèm theo)

Điều 2. Giao Cục Khoa học quân sự chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên 
quan hướng dẫn tổ chức thẩm định kinh phí nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi 
mới sáng tạo theo quy định tại khoản 7 Điều 12 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.

1 Thông tin loại hình nhiệm vụ, chương trình, cụm nhiệm vụ, chuồi nhiệm vụ (nếu có).
2 Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cùa cơ quan quản

lý nhiệm vụ.

imM
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Điều 3. Cục trưởng Cục Khoa học quân sự, Thủ trưởng đon vị chủ trì,... và 
các đon vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

N ơ i  nhận: BỘ TRƯỞNG
- Như Điêu 3; Ợ £ ỷ  ị £ n  đ ó n g  d ấ u )

- Lưu: VT,...



BỘ QUỐC PHÒNG 
TỎ THẨM ĐỊNH KINH PHÍ

BM-14
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU NHẬN XÉT THẨM ĐỊNH KINH PHÍ 
NHIỆM VỤ KHOA HỌC, CỐNG NGHỆ VẢ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

1. Tên nhiệm vụ:............................................................................
2. Đon vị chủ trì:.......................................................................................
3. Chủ nhiệm nhiệm vụ:.....................................................
4. Họ và tên người thấm định:..................................................................
Học hàm, học v ị: ..........................................................................................
Đơn vị công tác :..........................................................................................
5. Ngày nhận hồ sơ thấm định: ngày.......tháng........năm 20....
I. Nội dung
1. Đánh giá điều kiện thẩm định kỉnh phí:
Nhận xét, đánh giá chung về mức độ phù họp giữa: thông tin chung của 

nhiệm vụ; mục tiêu, nội dung; phương án tổ chức thực hiện; sản phẩm; thời gian 
và tổng kinh phí thực hiện theo thuyết minh nhiệm vụ và kết luận của Hội đồng 
đặt hàng.

□  Đủ điều kiện thẩm định kinh phí.

□  Không đủ điều kiện thẩm định kinh phí (nêu rõ lý do và nội dung cần
hoàn thiện):....................................................................................................

2. Nhận xét chi tiết về dự toán kinh phí: II.

II. Kiến nghị:
1. Dự kiến tổng kinh phí cần thiết:.............................. triệu đồng, trong đó:
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a) Ngân sách nhà nước:.................................................triệu đồng;
b) Ngoài ngân sách nhà nước:...................................... triệu đồng.
2. Phương thức thực hiện:

ĩ  7 r

□ Khoán đên sản phâm cuôi cùng (trong đó kinh phí thuê chuyên gia:...).

□  Khoán từng phần, trong đó:
- Kinh phí ngân sách nhà nước khoán: .............................. triệu đồng

(trong đó kinh phỉ thuê (xỉn ỷ  kiến) chuyên gia:..................................................);
- Kinh phí ngân sách nhà nước không khoán:........................... triệu đồng.
3. Các ý kiến khác (nếu có):

(Địa danh), ngày .... tháng .... năm 20.... 
Thành viên Tổ thẩm định

(Ký tên, ghi rõ họ và tên)



BỘ QUỐC PHÒNG 
TỐ THẲM ĐỊNH KINH PHÍ

....., ngày .... tháng.... năm 20....

BIÊN BẢN
Họp thẩm định kinh phí nhiệm vụ khoa học, công nghệ 

và đổi mới sáng tạo trong Bộ Quốc phòng

BM-15
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

A. Thông tin chung
1. Tên nhiệm vụ :...............................................................
2. Đem vị chủ tr ì:.........................................................................................
3. Chủ nhiệm nhiệm v ụ :.......................................................
4. Quyết định thành lập Tổ thẩm định số: /QĐ-BQP ngày .... tháng

năm 20.... của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
5. Địa điểm và thời gian họp Tổ thẩm định:
- Địa điểm:....................................................................................................
- Thời gian: .... giờ .... phút, ngày .... tháng .... năm 20....
6. Số thành viên có mặt trên tổng số thành viên:.... / ....
Vắng mặt: người; Họ và tên :...................................
7. Đại biểu tham dự :...................................................................................
B. Kết luân của Tổ thẩm đinh
1. về dự toán kinh phí:.................................................................................
2. Thời gian thực hiện:.................................................................................
3. về tổng kinh phí cần thiết:....................................................triệu đồng
Trong đó:
- Kinh phí từ ngân sách nhà nước:.............................................. triệu đồng
- Kinh phí từ các nguồn ngoài ngân sách nhà nước:.................  triệu đồng
4. Dự kiến kinh phí theo các khoản chi:

>

Đơn vị tính: triệu đông

Nội
dung
các

khoản

Kinh phí đon vị đề xuất Ý kiến và Kinh phí chấp 
nhận của Tổ thẩm định

Số
TT rp XTỏng

kinh
phí

Nguồn
NSNN Ngoài

rpi ẴTông
kinh
phí

Nguồn NSNN
Ngoài

Ghi
chú

chi Kinh
phí

Trong
đỏ,

NSNN Kinh
phí

Trong
đó,

NSNN
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Số
TT

Nội
dung
các

khoản
í»liĩ

Kinh phí đơn vị đề xuất Ý kiến và Kinh phí chấp 
nhận của Tổ thẩm định Ghi

chúTông
kinh

Nguồn
NSNN

Ngoài
NSNN

Tổng
kinh Nguồn NSNN Ngoài

NSNN
khoán

chi
khoản

chi

1

Thù lao
thực
hiện
nhiệm
vụ

2

Kinh phí
thuê
chuyên
gia trong
nước,
nước
ngoài

3
Nguyên 
vật liệu, 
năng 
lượng

4
Thiết bị,
máy
móc

5
Xây 
dựng, 
sửa chữa 
nhỏ

6 Chi
khác:
rp ẢTông
cộng

c . Kiến nghị:
1. Phương thức thực hiện:

Ị Khoán đến sản phẩm cuối cùng (trong đó kinh phí thuê (xin ý  kiến)
chuyên gia:............................................................................................................)'

Ị Khoán từng phần, trong đó:

- Kinh phí ngân sách nhà nước khoán: ....................  triệu đồng (trong đó
kinh phí thuê (xỉn ỷ  kiến) chuyên gia:................................................................. .)■

\MẲ*^



3

- Kinh phí ngân sách nhà nước không khoán: ......................... triệu đồng.
2. Các kiến nghị khác (nếu có):

Biên bản được lập xong lúc:.... giờ .... phút ngày .... tháng .... năm 20.... và 
đã được Tổ thẩm định nhất trí thông qua./.

TÔ TRƯỞNG
(Chữ kỷ, đóng dấu, chức vụ, 

cấp bậc, họ và tên)

TỎ PHÓ
(Chữ ký, cấp bậc, họ và tên)

THÀNH VIÊN
(Chữ ký, cấp bậc, họ và tên)

THÀNH VIÊN
(Chữ ký, cấp bậc, họ 

và tên)

THÀNH VIÊN
(Chữ ký, cấp bậc, họ và tên)



PHỤ LỤC
D ự TOÁN KINH PHÍ NHIỆM v ụ  THEO Ý KIÉN CỦA TỎ THẨM ĐỊNH

(Kèm theo Biên bản họp Tổ thẩm định)
Đơn vị tỉnh: triệu đồng

SỐ
TT Nội dung các khoản chi

Kinh phí theo ý kiến Tổ thẩm định Kinh phí đề xuất 
trước thẩm định kinh phí

Ngân sách nhà nước
Ngoài ngân 

sách nhà nước
Ngân sách 
nhà nước

Ngoài ngân 
sách nhà 

nướcKinh phí Trong đó, 
khoán chi

1 Công lao động, thù lao thực hiện nhiệm 
vụ

2
Thuê chuyên gia:
- Trong nước
- Ngoài nước

2 Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu,...

3 Sửa chữa, mua sắm, thuê tài sản

4 Xây dựng, sửa chữa nhỏ

5 Chi khác

6 Công lao động, thù lao thực hiện nhiệm 
vụ

Tổng cộng
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CÁC Ý KIẾN CỦA THÀNH VIÊN TỔ THẨM ĐỊNH
(Thư kỷ ghi đầy đủ ỷ  kiến nhận xét của từng thành viên Tổ thẩm định)

THƯ KÝ
(Kỷ và ghi rõ họ tên)

\MMr^



CHI TIẾT CÁC KHOẢN CHI
2

Bảng 1: Chi công lao động, thù lao thực hiện nhiệm vụ

Đom vị tính: triệu đông

TT Nội dung
Kinh phí theo ý kiến Tổ thẩm định

Kinh phí đề xuất 
trước thẩm định kinh phí

Ngân sách nhà 
nước

Ngoài ngân sách 
nhà nước

Ngân sách nhà 
nước

Ngoài ngân 
sách nhà nước

1 Nội dung 1
2 Nội dung 2

n-1 Thù lao của chủ nhiệm nhiệm 
vụ

n Thù lao của thư ký khoa học
rp  ÁTông
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Bảng 2: Chi thuê chuyên gia
Đơn vị tính: triệu đông

SỐ
TT

Họ và tên, 
hoc hàm, hoc 

vị

Thòi
gian

Mức
thù
lao

tháng
theo
họp
đồng

Kinh phí theo 
ý kiến của 

Tổ thẩm đinh

Kinh pl 
trước tl 

lán

ú đề xuất 
lẩm định 
1 phí

Quốc
tịch

Thuộc tổ 
chức

Nội dung 
thực hiện

thực 
hiện quy 

đổi
(tháng)

Ngân
sách
nhà

nước

Ngoài
ngân
sách
nhà

nước

Ngân 
sách nhà 

nước

Ngoài 
ngân sách 
nhà nước

I Chuyên gia trong nưóc

1

II Chuyên gia nước ngoài

1



4

Bảng 3. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu...

Đơn vị: triệu đồng

số
TT Nội dung Đơn vị

đô
Số

lượng Đon giá Thành
tiền

Kinh phí theo ý kiến của Tổ thẩm 
định

Kỉnh ph 
trước thẩn 

p

í đề xuất 
1 định kỉnh 
lí

Ngân sách nhà nước Ngoài 
ngân sách 
nhà nước

Ngân sách 
nhà nước

Ngoài 
ngân sách 
nhà nướcKinh phí Trong đỏ, 

khoán chi

I Nội dung 
1

II Nội dung 
2

... ....

Cộng
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Bảng 4. Sửa chữa, mua sắm, thuê tài sản
Đơn vị: triệu đồng

Số
TT Nội dung ĐVT Số

lượng Đơn giá Thành
tiền

Kinh phí theo 
ý kiến của 

Tổ thẩm đinh

Kinh phí đề xuất 
trước thẩm định kinh 

phí

Ngân sách 
nhà nước

Ngoài 
ngân sách 
nhà nước

Ngân sách 
nhà nước

Ngoài 
ngân 

sách nhà 
nước

I Thuê tài sản (ghi tên thiết 
bị, thời gian thuê)

II Thiết bị công nghệ mua 
mói

III Vận chuyển lắp đặt

IV Bảo dưỡng, sửa chữa

Cộng
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Bảng 5. Xây dựng, sửa chữa nhỏ
Đơn vị: triệu đồng

Số
TT Nội dung

Kinh phí theo ý kiến của 
Tổ thẩm đinh

Kỉnh phí đề xuất 
trước thẩm định kỉnh phí

Ngân sách nhà 
nước

Ngoài ngân 
sách nhà nước

Ngân sách nhà 
nước

Ngoài ngân 
sách nhà nước

1 Chi phí xây dưng.....m2 nhà xưởng, PTN
2 Chi phí sửa chữa......m2 nhà xưởng, PTN
3 Chi phí lắp đặt hệ thống điện, nước
4 Chi phí khác

Cộng:
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Bảng 6. Chi khác
Đ ơn vị: triệu đồng

Số TT Nội dung

Kinh phí theo ý kiến của Tổ thẩm định Kỉnh phí đề xuất 
trước thẩm định kinh phí

Ngân sách nhà nước Ngoài 
ngân sách 
nhà nước

Ngân sách nhà 
nước

Ngoài 
ngân sách 
nhà nướcKinh phí Trong đó, 

khoán chi

1 Công tác tổ chức và phí tham gia hội nghị, 
hội thảo khoa học, diễn đàn, tọa đàm khoa 
học, công tác phí trong nước và ngoài nước; 
họp tác quốc tế (đoàn ra, đoàn vào)

a Hội thảo khoa học, hội nghị, diễn đàn, tọa 
đàm

b Công tác phí trong nước

c Công tác phí nước ngoài

d Họp tác quốc tế

2 Dịch vụ thuê ngoài

3 Điều tra, khảo sát thu thập số liệu

4 Văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, in ấn

5 Phí công bố công trình khoa học và công

iMM
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Số TT Nội dung

Kinh phí theo ý kiến của Tổ thẩm định Kỉnh phí đề xuất 
trước thẩm định kinh phí

Ngân sách nhà nước Ngoài 
ngân sách 
nhà nước

Ngân sách nhà 
nước

Ngoài 
ngân sách 
nhà nướcKỉnh phí Trong đó, 

khoản chi

nghệ

6 Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

7 Tư vấn xây dựng hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền 
sở hữu trí tuệ

8 Phổ biến, tuyên truyền kết quả của nhiệm vụ

9 Công tác quản lý chung nhiệm vụ (của tổ 
chức chủ trì)

10 Chi khác có liên quan trực tiếp đến triển khai 
thực hiện nhiệm vụ

11 Các nội dung chi đặc thù khác

...

Cộng:



TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÊN ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày... tháng... năm...

GIẢI TRÌNH TIÉP THU Ý KIẾN CỦA TỎ THẨM ĐỊNH

BM-16

Kính gửi:

Căn cứ Quyết định số... về việc thành lập Hội đồng xét đặt hàng và Tổ thắm 
định kinh phí thực hiện nhiệm vụ;

Căn cứ Biên bản họp đảnh giá của Tổ thắm định kinh phỉ... ngày... tháng... năm...;
(Đơn vị đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ) báo cáo việc tiếp thu, giải trình 

các ý kiến của Tồ thẳm định kinh phí như sau:___________________________

TT Ý kiến của Tổ Thẩm định Giải trình, tiếp thu của đơn vị 
chủ trì

Ghi
chú

1 Ý kiến 1
2 Ý kiến 2

. . .

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ
(Ký tên, đóng dấu)

CHỦ NHIỆM NHIỆM v ụ
(Ký, ghi rõ họ tên)

THƯ KÝ TỔ THẨM ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên)



B ộ  QUỐC PHÒNG
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-BQP .... ngày... tháng... năm...

QUYẾT ĐỊNH
về việc phê duyệt mức kinh phí và phương thức khoán chi nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ...1 bắt đầu thực hiện từ năm 20...

Bộ TRƯỞNG B ộ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Luật Khoa học, công nghệ và đoi mới sáng tạo số 93/2025/QH15;

Căn cứ....1 2;

Căn cứ Nghị định sổ 267/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một sổ điều của Luật Khoa học, công 
nghệ và đỗi mới sáng tạo về chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi 
mới sáng tạo và một số quy định về thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, 
phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo;

Căn cứ Thông tư sổ...../2026/TT-BQP ngày....  tháng....  năm 2026 của Bộ
trưởng Bộ Quốc phòng quy định quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi 
mới sáng tạo trong Bộ Quốc phỏng;

Theo đề nghị của.....

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt mức kinh phí và phương thức khoán chi nhiệm vụ khoa
học và công nghệ...........  bắt đầu thực hiện từ năm 20... (đợt...), với tổng kinh
phí:....đồng (Bằng chữ: ).

(Thông tin chi tiết nhiệm vụ tại phụ lục kèm theo)

1 Thông tin loại hình nhiệm vụ, chương trình, cụm nhiệm vụ, chuỗi nhiệm vụ (nếu có).
2 Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cùa cơ quan quản 

lý nhiệm vụ.

ỊMẢHh/
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Điều 2. Giao... chủ trì, phối hợp với đon vị có liên quan hướng dẫn tổ chức 
chủ trì ký Họp đồng giao nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 
theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.

Điều 3. Thủ trưởng đon vị chủ trì,... và các đon vị có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG
-Như Điều 3; (Ký tên và đóng dấu)

- Lưu: VT,...
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Phụ lục
PHÊ DUYỆT NHIỆM v ụ  ĐẬT HÀNG THựC HIỆN TỪ NĂM... (Đợt...) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số....... /QĐ-......ngày.../.../...... của...)

1. Tên:...
Mã số:...
2. Đon vị chủ trì:
3. Chủ nhiệm nhiệm vụ:
4. Mục tiêu:
5. Kết quả dự kiến cuối cùng:....
6. Nội dung chính:...
7. Kinh phí:
Tổng kinh phí thực hiện:...........đồng (bàng chữ:.......................),
- Kinh phí nguồn NSNN:..., trong đó:

Kinh phí khoán chi:............................................
- Phưong thức khoán chi:......................................
- Nội dung được phép khoán chi:.............................
- Kinh phí từ nguồn khác:...
8. Thời gian thực hiện:..... tháng.

MitHy



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BM-18

ngày..... tháng....... năm........

HỢP ĐỒNG GIAO THựC HIỆN NHIỆM vụ 
(Loại hình nhiệm vụ...... )

Số:........ .

Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015
Căn cứ Luật Khoa học, công nghệ và đôi mới sáng tạo năm 2025;
Căn cứ Thông tư sổ... ngày... của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng...;
Căn cứ Quyết định số. phê duyệt danh mục và kinh phí nhiệm vụ.......... ;
1. Bên giao nhiệm vụ (Bên A -  Cơ quan quản lý nhiệm vụ):
- Đại diện:...
- Chức vụ:.....................................  (theo Văn bản ủy quyền số....)
- Địa chỉ:....
- Điện thoại:....
- Số tài khoản:.... Tại....
- Mã số sử dụng ngân sách:....
2. Bên nhận nhiệm vụ (Bên B):
2.1. Đơn vị chủ quản nhiệm vụ
- Đại diện:
- Chức vụ: (theo Văn bản ủy quyền số....)
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
2.2. Đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ:
- Đại diện:
- Chức vụ: (theo Văn bản ủy quyền số....)
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Tên giao dịch tại Kho bạc:
- Số tài khoản: Tại:
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- Mã số sử dụng ngân sách:
2.3. Chủ nhiệm đề tài:
- Họ và tên:
- Chức vụ:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
Cùng thỏa thuận và thống nhất ký kết Hợp đồng giao thực hiện nhiệm vụ 

khoa học và phát triển công nghệ (sau đây gọi tắt là Họp đồng) với các điều 
khoản sau:

Điều 1. Thông tin chung về nhiệm vụ:
1. Tên:...
Mã số:...
2. Loại hình:
3. Thuộc: Chương trình...
4. Là nhiệm vụ trong
- Cụm nhiệm vụ:
- Chuỗi nhiệm vụ:
5. Mục tiêu:
- Mục tiêu chung:...
- Mục tiêu cụ thể (trong đó nêu rõ chỉ tiêu nhiệm vụ đạt được)'....
6. Ket quả dự kiến cuối cùng:....
7. Nội dung thực hiện:...
(Nội dung công việc, tiến độ và các kết quả, sản phẩm tương ứng với từng 

giai đoạn được quy định chi tiết tại Phụ lục kèm theo Họp đồng này).
Điều 2. Thời gian thực hiện nhiệm vụ:
Thời gian thực hiện nhiệm vụ:... tháng, từ... đến...., trong đó:
- Thời gian triển khai nghiên cứu là:...
- Thời gian hoàn thiện hồ sơ phục vụ đánh giá cuối kỳ và thanh quyết toán là:... 
Điều 3. Kinh phí thực hiện và phương thức thanh toán:
1. Tổng kinh phí thực hiện:... đồng (bằng chữ:....), trong đó:
- Kinh phí do Bên A tài trợ:... đồng, gồm:
+ Kinh phí được giao khoán:............(bằng chữ.....).
+ Kinh phí không được giao khoán:............ (bằng chữ.....).
- Nguồn kinh phí khác (nếu có):... đồng
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+ NSNN:...., nguồn tài trợ:...
+ Ngoài NSNN:...., nguồn tài trợ:...
2. Phương thức giao khoán:
-Khoán đến sản phẩm cuối cùng
- Khoán từng phần
3. Tiến độ cấp kinh phí.
Bên A cấp kinh phí cho Bên B theo tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ 

được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ tương ứng từng giai đoạn:
- Cấp kinh phỉ đợt 1:
- Cấp kinh phí đợt 2:

Bên A thực hiện cấp tiếp kinh phí căn cứ trên Biên bản đánh giá trong kỳ và 
các quy định tại Khoản 5 Điều 16 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các bên
1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A
a) Cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết để Bên B triển khai, thực hiện 

đầy đủ nội dung Hợp đồng;
b) Bố trí, cấp kinh phí cho Bên B để thực hiện Họp đồng theo tiến độ, kế 

hoạch và các điều kiện quy định trong Họp đồng này;
c) Tố chức đánh giá trong kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện các nội 

dung chuyên môn và kết quả đã thực hiện, tình hình sử dụng kinh phí và tiến độ 
giải ngân kinh phí, thực hiện quy trình, quy định trong việc triển khai thực hiện 
nhiệm vụ và yêu cầu Bên B giải trình, cung cấp hồ sơ, dữ liệu khi cần thiết;

d) Xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền giải 
quyết các khó khăn, vướng mắc, các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện 
nhiệm vụ và kiến nghị, đề xuất của Bên B (nếu có);

đ) Tổ chức đánh giá cuối kỳ, đánh giá hiệu quả đầu ra của nhiệm vụ theo 
quy định;

g) Phối họp với Bên B tiến hành thanh lý Hợp đồng, hoàn tất các thủ tục 
quyết toán kinh phí, bàn giao kết quả nhiệm vụ trong trường hợp phải bàn giao 
theo quy định pháp luật;

h) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật về 
khoa học, công nghệ và các văn bản có liên quan.

2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B
a) Tổ chức triển khai đầy đủ, đúng tiến độ, nội dung, sản phẩm và yêu cầu 

của Hợp đông; bảo đảm chất lượng, tính trung thực, liêm chính trong hoạt động 
nghiên cứu và phát triển;

imm /
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b) Ký kết hợp đồng giao việc, họp đồng thuê khoán chuyên môn với chủ 
nhiệm và các cá nhân, tổ chức tham gia thực hiện Họp đồng theo quy định hiện 
hành; quản lý và giám sát việc thực hiện đúng quy định pháp luật;

c) Phê duyệt dự toán chi tiết và thực hiện theo quy định hiện hành;

d) Xây dựng, thực hiện hệ thống quản trị rủi ro trong quá trình thực hiện 
nhiệm vụ;

đ) Tiếp nhận, quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí do Bên A 
cấp đúng mục đích, đúng chế độ, tiết kiệm và hiệu quả; chịu trách nhiệm về tính 
họp pháp, hợp lệ của chứng từ, hồ sơ chi tiêu; thực hiện báo cáo, kiểm toán, 
kiểm tra theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

e) Xây dựng và thực hiện kể hoạch mua sắm, lựa chọn nhà thầu (nếu có) 
theo quy định của pháp luật về đấu thầu, bảo đảm đúng mục tiêu, chất lượng, 
chủng loại và hiệu quả sử dụng tài sản phục vụ thực hiện Họp đồng;

g) Cập nhật tình hình thực hiện nội dung, công việc, sử dụng nguyên vật liệu 
theo tiến độ triển khai tối thiểu 01 lần/tháng trên cổng dịch vụ công trực tuyến/ 
Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành khoa học quân sự;

h) Chủ động kiến nghị, đề xuất điều chỉnh nội dung chuyên môn, kinh phí, 
tiến độ khi có phát sinh hoặc rủi ro khách quan, bất khả kháng ảnh hưởng đến 
việc thực hiện Họp đồng;

i) Xây dựng và gửi cho Bên A báo cáo tiến độ thực hiện và tình hình sử 
dụng kinh phí của nhiệm vụ và các tài liệu khác có liên quan tối thiểu 01 
lần/năm hoặc khi phát sinh vấn đề có liên quan;

k) Lập hồ sơ đánh giá cuối kỳ, đánh giá hiệu quả đầu ra cho Bên A theo thời 
hạn quy định;

l) Cam kết về tính chính xác, trung thực, đầy đủ và kịp thời của thông tin, số 
liệu, tài liệu cung cấp trong quá trình triển khai nhiệm vụ;

m) Ghi nhận sự tài trợ của Bên A trong các công bố, ấn phẩm, văn bàng bảo 
hộ là kết quả của nhiệm vụ;

n) Phối họp với Bên A thực hiện thanh lý Hợp đồng, hoàn tất quyết toán, 
bàn giao tài sản, sản phẩm và kết quả nghiên cứu (nếu cần);

o) Thực hiện cơ chế đặc biệt về chỉ định việc thuê chuyên gia, mua trực tiếp 
công nghệ, bí quyết công nghệ, sản phẩm, thiết bị quy định tại khoản 9 Điều 11 
Nghị định số 267/2025/NĐ-CP (đối với nhiệm vụ giải mã công nghệ, nhiệm vụ 
mua bí quyết công nghệ);

p) Thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật 
về khoa học, công nghệ và các văn bản có liên quan.

vẢết^ỵ



5

Điều 5. Điều chỉnh Hợp đồng
1. Việc điều chỉnh Hợp đồng đã ký kết được thực hiện thủ tục điều chỉnh, 

thay đổi theo quy định hiện hành. Đối với các nội dung điều chỉnh thuộc thẩm 
quyền của đon vị chủ trì, sau khi điều chỉnh, đơn vị chủ trì gửi văn bản cho cơ 
quan quản lý nhiệm vụ lưu hồ sơ.

2. Việc thay đổi, điều chỉnh chỉ được áp dụng sau khi có Quyết định, văn 
bản điều chỉnh có hiệu lực.

3. Các quyết định/văn bản điều chỉnh (nếu có) là một phần không tách rời 
của Hợp đồng.

Điều 6. Chấm dứt Hợp đồng
Hợp đồng này chấm dứt trong các trường họp sau:
1. Nhiệm vụ đã hết thời gian thực hiện và được đánh giá cuối kỳ và hoàn tất 

các thủ tục thanh quyết toán theo quy định.
2. Có căn cứ để khẳng định việc thực hiện hoặc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ 

là không cần thiết và hai bên đồng ý chấm dứt Họp đồng trước thời hạn.
3. Bên B không được tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo quyết định của cơ 

quan có thẩm quyền.
4. Bên B không gửi hồ sơ đánh giá đầy đủ trong kỳ hoặc cuối kỳ trong thời 

hạn được quy định.
5. Bên B chủ động đề nghị dừng nhiệm vụ vì lí do chính đáng.
6. Bên A vi phạm một trong các điều kiện dẫn đến nhiệm vụ không thể tiếp 

tục thực hiện do:
a) Không cấp đủ kinh phí theo tiến độ thực hiện nhiệm vụ mà không có lý 

do chính đáng;
b) Không kịp thời giải quyết những kiến nghị, đề xuất của Bên B theo quy 

định của pháp luật.
Điều 7. Xử lý tài chính khi chấm dứt Họp đồng
Việc xử lý tài chính khi chấm dứt hợp đồng được thực hiện theo quy định 

hiện hành, Bên B hoàn trả kinh phí (nếu có) theo quyết định của cơ quan có 
thẩm quyền.

Điều 8. Điều khoản khác
(Nội dung của điều khoản được lập theo yêu cầu của cơ quan quản lý tại 

thời điểm kỷ kết do hai bên thỏa thuận).
Điều 9. Điều khoản chung
1. Trong quá trình thực hiện Họp đồng, nếu một trong hai bên có yêu cầu 

sửa đổi, bổ sung nội dung hoặc có căn cứ để chấm dứt thực hiện Họp đồng thì 
phải thông báo cho bên kia trong thời hạn theo quy định. Các văn bản sửa đổi,
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bổ sung (nếu có) là bộ phận của Hợp đồng và là căn cứ để đánh giá kết quả thực 
hiện của Nhiệm vụ.

2. Hai bên cam kết thực hiện đúng các quy định của Hợp đồng và có trách 
nhiệm hợp tác giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. 
Bên vi phạm các cam kết trong Hợp đồng phải chịu trách nhiệm theo quy 
định pháp luật.

3. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Họp đồng này sẽ được 
giải quyết thông qua việc khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền theo quy định của 
pháp luật về tố tụng dân sự (hoặc giải quyết bằng trọng tài tại....(tên Trung tâm 
trọng tài) theo quy tắc tố tụng trọng tài của trung tâm này) 1

Điều 10. Hiệu lực của Họp đồng
Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày... và chấm dứt khi hai bên hoàn thành toàn 

bộ nghĩa vụ.
Các Phụ lục, tài liệu kèm theo (nếu có) là một phần không thể tách rời của 

Họp đồng này.
Hợp đồng này gồm.... trang (đối với ký số)./.
Hợp đồng này gồm.... trang, được lập thành... bản và có giá trị như nhau,

mỗi Bên giữ... bản./, (đối với ký bản giấy).

1 Các bên thỏa thuận lựa chọn 1 trong 2 phương án giải quyết tranh chấp và xác định cơ 
quan trọng tài nếu chọn phương thức giải quyết bằng trọng tài

ĐẠI DIỆN BÊN A 
Cơ QUAN QUẢN LÝ NHIỆM v ụ

ĐẠI DIỆN BÊN B
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

CHỦ NHIỆM NHIỆM v ụ

\M ỉm /
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Phụ lục
NỘI DUNG CÔNG VIỆC

stt Nội dung
Kết quả, 

sản 
phẩm

Số
lượng

Chất
lượng

Thời gian
thưc hiên • •

Kinh phí 
tương ứng



D ự TOÁN CHI TIÉT KINH PHÍ THựC HIỆN NHIỆM v ụ
BM-19

Đ ơn vị tính: triệu đông

Nguồn vốn

Tổng
kinh

Ngân sách nhà nước Ngoài ngân sách 
nhà nước

TT Nội dung 
các khoản chi1

rri Ầ ẮTong sô Năm thứ nhất Năm thứ hai Năm thứ ba
phí

Kinh
phí

Trong
đỏ,

khoán
chi

Kinh
phí

Trong
đó,

khoán
chi

Kinh
phí

Trong
đó,

khoán
chi

Kinh
phí

Trong
đỏ,

khoản
chi

Tự có Khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Công lao động, thù lao 
thực hiện nhiệm vụ

2
Thuê chuyên gia:
- Trong nước
- Ngoài nước

3 Nguyên liệu, nhiên liệu, vật 
liệu,...

4 Sửa chữa, mua sắm, thuê 
tài sản

5 Xây dựng, sừa chữa nhỏ

6 Chi khác

Tổng cộng

1 Thực hiện theo quy định tại điểm b khoàn 1 Điều 17 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025; Thông tư 39/2025/TT-BKHCN ngày 30/11/2025.
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GIẢI TRÌNH CÁC KHOẢN CHI

Khoản 1: Chi công lao động, thù lao thực hiện nhiệm vụ

Đ ơn vị tỉnh: triệu đồng

TT Nội dung
Hệ số lao 

động khoa 
học

Số
tháng
quy
đổi

Đon giá 
theo định 

mức

Thành
tiền

Nguồn NSNN
Nguồn khác 

(...)
Năm
thứ
nhất

Năm 
thứ hai

1 Nội dung 1
Công việc 1.1
Thành viên chính
Thành viên
Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ
Công việc 1.2
Thành viên chính
Thành viên
Kỹ thuật viên, nhân viên hồ trợ

2 Nội dung 2
Công việc 2.1
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n-1 Thù lao của chủ nhiệm nhiệm 
vụ

n Thù lao của thư kỷ khoa học
rr ÃTông

\M Ẵ*^

"  J —  ' v



Khoản 2: Chi thuê chuyên gia

4

*

Đ ơn vị tính: triệu đông

số TT
Họ và tên, 

học hàm, học 
vị

Quốc tịch Thuộc 
tổ chức Nội dung thực hiện

Thòi gian 
thực hiện 
quy đổi 
(tháng)

Mức thù 
lao tháng 
theo họp 

đồng

Kinh phí

Tổng Nguồn
NSNN

Nguồn 
khác (....)

1 2 3 4 5 6 7 8=6x7 9 10
I Chuyên gia trong nước

II Chuyên gia nước ngoài
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Khoản 3. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu.. 1

Đơn vị: triệu đồng

SỐ
TT

Danh mục 
NVL 1 2‘

Tổng số Nguồn NSNN Nguồn khác (....)

Số lượng Đon giá Thành tiền Năm thứ 
nhất

Năm thứ 
hai

Năm thứ 
nhất

Năm thứ 
hai

1 2 3 4 5=3*4 6 7 8 9

1 Nội dung 1:
Công việc 1.1
Công việc 1.2

2 Nội dung 2:

Tống
Các căn cứ xây dựng định mức (Liệt kê các quyết định phê duyệt định mức, văn bản hướng dẫn và các căn cứ khác ....)

1 Bao gồm: Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, mẫu vật, dụng cụ, phụ tùng, vật rẻ tiền mau hỏng, năng lượng, tài liệu, số liệu, sách, báo, tạp chí 
tham khảo, quyền sở hữu và sử dụng đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ, mua quyền truy cập cơ sở  dữ liệu phục vụ thực hiện nhiệm vụ (bao gồm cả chi 
mua trực tiếp công nghệ, sản phẩm, thiết bị nước ngoài cần thiết cho việc phân tích, giải mã với giá thỏa thuận, bí quyết công nghệ đế phát triên công 
nghệ chiến lược theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật Khoa học, công nghệ và đôi mới sáng tạo).

2 Kê chi tiết thông số kỹ thuật chỉnh.... của nguyên, nhiên, vật liệu quan trọng, chi phí lớn; NVL còn lại có thế kê theo gói. Cung cấp Báo giá kèm
theo.
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Khoản 4. Sửa chữa, mua sắm, thuê tài sản
Đom vị: triệu đồng

Số
TT Nội dung ĐVT Số

lượng Đon giá Thành tiền Nguồn NSNN Nguồn khác 
(...)

Các căn cứ 
xây dựng

I Thuê tài sản (ghi tên 
thiết bị, thời gian thuê)

II Thiết bị công nghệ 
mua mói

III Vận chuyển lắp đặt

IV Bảo dưỡng, sửa chữa

Cộng



Khoản 5. Xây dựng, sửa chữa nhỏ

7

Đơn vị: triệu đồng

Số
TT Nội dung Kinh phí Nguồn NSNN Nguồn khác (....) Các căn cứ xây dựng

1 Chi phí xây dưng.....m2 nhà
xưởng, PTN

2 Chi phí sửa chữa......m2 nhà
xưởng, PTN

3 Chi phí lắp đặt hệ thống điện, nước
4 Chi phí khác

Cộng:
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Khoản 6. Chi khác
Đơn vị: triệu đồng

Sổ
TT Nội dung

Nguồn NSNN

Nguồn khác 
(...)

Các căn cứ 
xây dựng định 

mức
(Liệt kê các quy 
định phê duyệt 
định mức, văn 
bản hướng dẫn 
và các cản cứ 

khác...)

7

Tông
cộng

Trong
đó

khoán
chi

Năm thứ nhất Năm thứ hai

•Ị
r r  ATông

Trong
đó

khoán
chi

r r i  ẢTông

Trong
đó

khoán
chi

1 Công tác tổ chức và phí tham gia 
hội nghị, hội thảo khoa học, diễn 
đàn, tọa đàm khoa học, công tác 
phí trong nước và ngoài nước; 
hợp tác quốc tế (đoàn ra, đoàn 
vào)

a Hội thảo khoa học, hội nghị, 
diễn đàn, tọa đàm

b Công tác phí trong nước

c Công tác phí nước ngoài

d Họp tác quốc tế
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Số
TT Nội dung

Nguồn NSNN

2

Nguôn khác 
(...)

Các căn cứ 
xây dựng định 

mức
(Liệt kê các quy 
định phê duyệt 
định mức, văn 
bản hướng dẫn 
và các căn cứ 

khác...)

r w i  ẢTông
cộng

Trong
đó

khoán
chi

Năm thứ nhất Năm thứ hai

?
f T '  ATông

Trong
đó

khoán
chi

7
r f - i  /VTông

Trong
đó

khoán
chỉ

2 Dịch vụ thuê ngoài

3 Điều tra, khảo sát thu thập số 
liệu

4 Vãn phòng phẩm, thông tin liên 
lạc, in ấn

5 Phí công bố công trình khoa học 
và công nghệ

6 Tự đánh giá kết quả thực hiện 
nhiệm vụ

7 Tư vẩn xây dựng hồ sơ đăng ký 
bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

8 Phổ biến, tuyên truyền kết quả 
của nhiệm vụ

9 Công tác quản lý chung nhiệm

\M 4m^
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số
TT Nội dung

Nguồn NSNN

Nguồn khác 
(...)

Các căn cứ 
xây dựng định 

mức
(Liệt kê các quy 
định phê duyệt 
định mức, văn 
bản hướng dẫn 
và các căn cứ 

khác...)

7rri /VTông
cộng

Trong
đó

khoán
chi

Năm thứ nhất Năm thứ hai

7PT* ATông

Trong
đó

khoán
chỉ

7
Tông

Trong
đó

khoán
chi

vụ (của tô chức chủ trì)

10 Chi khác có liên quan trực tiếp 
đến triển khai thực hiện nhiệm 
vụ

11 Các nội dung chi đặc thù khác

...

Cộng:



TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN 
TÊN ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

BM-20
CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO TIÉN Đ ộ THựC HIỆN VÀ TÌNH HÌNH s ử  DỤNG KINH PHÍ

I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên nhiệm vụ:.............................................................................................
Mã số:...............................................................................................................
2. Loại hình nhiệm vụ:
Thuộc chương trình/mã số (nếu có):.../...
Thuộc cụm/chuỗi nhiệm vụ (nếu có):...
3. Đơn vị chủ trì:.............................................................................................
4. Chủ nhiệm:..................................................................................................
5. Thời gian thực hiện: từ.../.../... đến.../.../... đã được gia hạn đến.../.... (nếu có).
6. Tổng kinh phí:.... triệu đồng.
Trong đó,
- Ngân sách nhà nước:
- Ngoài ngân sách nhà nước:
7. Thời điểm báo cáo:....
II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THựC HIỆN NHIỆM VỤ THEO 

TIÉN Đ ộ
1. Các nội dung nghiên cửu_____________________________

STT Nội dung Thời gian thực hiện Mức đô hoàn thành • Ghi chú

1 • • • • . . . . . . . . ....

2 . . . . . . . . . . . . . . . .

- Số nội dung đã hoàn thành:...../ ....... (đạt...%)
- Các nội dung chậm tiến độ (nếu có): ...
- Nguyên nhân: ...
2. Các hoạt động phục vụ nội dung nghiên cứu (bao gồm hoạt động hợp tác 

quốc tế - nếu có):
a) Hoạt động 1:...
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Thời gian thực hiện: 
Tình trạng:....
Ket quả thực hiện:... 
b) Hoạt động 2:...

III. KÉT QUẢ/SẢN PHẢM ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC
1. Kết quả/sản phẩm
Liệt kê kết quả trung gian, sản phẩm cuối cùng đã đạt được
a) Kết quả/sản phẩm 1:....
Tinh trạng:....
Thời gian hoàn thành:....
Các tài liệu/dữ liệu minh chứng về kết quả/sản phẩm kèm theo báo cáo:
b) Kết quả/'sản phẩm 2:....

2. Kết quả công bố, đào tạo
r  r  \  \

Kêt quả công bô/Văn băng bảo hộ quyên sở hữu trí tuệ

TT
r

m A 1 9 ATên kêt quả côngr
bô/văn băng bảo hộ Loại hình Tình

trạng

Thòi điểm 
công bố 
(nếu có)

Ghi
chú

1

. . .

b) Kết quả đào tạo:

TT Tên học viên cao học/ 
Nghiên cứu sinh Phân loại Tình

trạng

Thời điểm 
hoàn thành 
đạo tạo (nếu 

có)

Ghi
chú

1
. . .

3. Sản phẩm sản xuất thử nghiệm có khả năng thương mại hóa (nếu có): 
a) Sản phẩm 1:....
Số lượng:
Mức chất lượng đạt được so với Hợp đồng:...
Tình trạng thương mại hóa:...
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Thời gian hoàn thành:....
Các tài liệu/dữ liệu minh chứng về sản phẩm (nếu có): 
b) Sản phẩm 2:....

4. Thống kê kết quả nhiệm vụ:
- Đã hoàn thành......... /......... kết quả/sản phẩm trung gian, sản phẩm cuối

cùng theo kế hoạch.
- Kết quả công bố, đào tạo đã đạt được so với đăng ký:
+ Loại kết quả/sản phẩm (số lượng đạt được/số lượng đăng ký):.../...
+ ...

- Các kết quả/sản phẩm chậm tiến độ (nếu có):...............................................
- Nguyên nhân chậm tiến độ (nếu có):.............................................................
IV. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KINH PHÍ
1. Tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ:... đồng.
2. Kinh phí nguồn NSNN:... đồng, trong đó, tổng kinh phí được giao 

khoán:... đồng.
Hình thức giao khoán:....
3. Kinh phí từ nguồn khác:....
4. Tổng kinh phí đã cấp:... (tương ứng...% tổng kinh phí thực hiện). Cụ thể:
a) Lần 1:... đồng, cấp ngày...;
b) Lần 2:... đồng, cấp ngày...;

5. Kinh phí đã sử dụng:.... đồng... (tương ứng...% tổng kinh phí thực hiện), 
cụ thể:

Đơn vị: triệu đông

TT Nội dung chi

9
rri ATông
kinh
phí

Kinh phí đã sử dụng
Ghi chúNguồn

NSNN
Nguồn
khác

1 Tiền thù lao tham gia 
nhiệm vụ

2 Nguyên liệu, nhiên liệu, vật 
liệu...

3 Sửa chữa, mua sắm, thuê 
tài sản
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TT Nội dung chi
Tông
kinh
phí

Kinh phí đã sử dụng
Ghi chúNguồn

NSNN
Nguồn
khác

4 Chi khác...
Công tác to chức và phí 
tham gia hội nghị, hội thảo 
khoa học, diễn đàn, tọa 
đàm khoa học, công tác 
phí trong nước và ngoài 
nước; hợp tác quốc tế 
(đoàn ra, đoàn vào)
Dịch vụ thuê ngoài
Điều tra, khảo sát thu thập 
so liệu

Văn phòng phẩm, thông tin 
liên lạc, ỉn ấn
Phỉ công bố công trình 
khoa học và công nghệ
Tự đánh giá kết quả thực 
hiện nhiệm vụ
Tư vấn xây dimg hồ sơ 
đăng ký bảo hộ quyền sở 
hữu trí tuệ
Phổ biến, tuyên truyền kết 
quả của nhiệm vụ
Công tác quản lý chung 
nhiệm vụ (của tổ chức chủ 
trì)

Chi khác có liên quan trực 
tiếp đến triến khai thực 
hiện nhiệm vụ
Các nội dung chi đặc thù 
đối với nhiệm vụ đặc 
biệt/nhiệm vụ phát triển 
công nghệ chiến lược

-Cộng__________________
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Nhận xét về việc sử dụng kinh phí:

6. Các tài liệu minh chứng về kinh phí đã sử dụng:...............................
V. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ RỦI RO
1. Khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện: 
a) Vấn đề 1:...
Nguyên nhân:...
Phương án khắc phục (nếu có):... 
b)....
2. Vấn đề rủi ro có thể ảnh hưởng tới tiến độ, kết quả 
a) Vấn đề 1:...
Phương án quản trị rủi ro (nếu có):...
b)....

VI. CÁC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH TRONG QUÁ TRÌNH THựC 
HIỆN

STT Nội dung điều 
chỉnh

Co’ quan có thẩm 
quyền

Văn bản điều 
chỉnh

Ghi
chú

1 . . . . . . . . .

.. . . . . . . . . . .

VI. ĐÈ XUẤT, KI ÉN NGHỊ
1. Đề xuất, kiến nghị thứ nhất:...
2. Đề xuất, kiến nghị thứ 2:...

ĐẠI DIỆN ĐON VỊ CHỦ TRÌ
(Kỷ, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

ngày... tháng... năm 20... 
CHỦ NHIỆM NHIỆM v ụ

(Kỷ, ghi rõ họ tên)



BM-21
BỘ QUỐC PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC KHOA HỌC QUÂN s ự  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.... ngày... tháng... năm...

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ TRONG KỲ

I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên nhiệm vụ:..............................................................................................
2. Mã số:...........................................................................................................
3. Loại hình nhiệm vụ:......................
Thuộc chương trình/mã số (nếu có):.../...
Thuộc cụm/chuỗi nhiệm vụ (nếu có):...
4. Đon vị chủ trì:.............................................................................................
5. Chủ nhiệm:....................................................................................................
6. Thời gian thực hiện: từ.../.../... đến.../.../... đã được gia hạn đến.../.... (nếu

có).
7. Tổng kinh phí:....................... đồng.
- NSNN:...., nguồn tài trợ:...
- Ngoài NSNN:...., nguồn tài trợ:...
8. Thời điểm đánh giá trong kỳ:...................
9. Đoàn đánh giá trong kỳ được cơ quan quản lý nhiệm vụ thành lập theo 

Quyết định số... ngày.../.../... của... (Cơ quan quản lý nhiệm vụ).
II. THÀNH PHẦN ĐOÀN ĐÁNH GIÁ

STT Họ và tên Học hàm, 
học vị

Đơn vị 
công tác

Vai trò 
trong đoàn

1 • • • .. . ... Trưởng đoàn

2 • • • .. . Thành viên

... . . . ... ... ...

III. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ TRONG KỲ
1. Hồ sơ được xem xét, gồm:
- Báo cáo tiến độ và tình hình sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ;
- Các tài liệu, sản phẩm minh chứng;
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2. Đánh giá tiến độ thực hiện:
- Tổng số nội dung/hoạt động theo kế hoạch:...
- Đã hoàn thành:...
- Các nội dung chậm tiến độ:...
- Nguyên nhân:...
3. Đánh giá kết quả, sản phẩm:

STT Tên sản phẩm/kết 
quả

Loại (trung 
gian/cuối cùng)

Mức độ 
hoàn thành Ghi chú

1

2 ..  • ... ... ...

- Đã hoàn thành......... / ......... kết quả/sản phẩm trung gian, sản phẩm cuối
cùng theo kế hoạch.

- Kết quả công bố, đào tạo đã đạt được so với đăng ký:
+ Loại kết quả/sản phẩm (số lượng đạt được/ số lượng đăng ký):.../... 
+...
+ ...

- Các kết quả/sản phẩm chậm tiến độ (nếu có):....................................
- Nguyên nhân chậm tiến độ (nếu có):..................................................
- Nhận xét về chất lượng sản phẩm:....
4. Đánh giá việc sử dụng kinh phí:
- Tổng kinh phí được cấp:... đồng;
- Kinh phí đã sử dụng:... đồng;
- Nhận xét về hiệu quả, tính hợp lý:...
5. Đánh giá về kết quả họp tác quốc tế (nếu có)

6. Khó khăn, vướng mắc, rủi ro ảnh hưởng tiến độ:

7. Các nội dung điều chỉnh trong quá trình thực hiện (nếu có):
a) Các nội dung điều chỉnh:...
b) Nhận xét:....
8. Các đề xuất kiến nghị của Tổ chức chủ trì (nếu có):
a) Các đề xuất kiến nghị:...
b) Nhận xét:....
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9. Nhận xét khác của Đoàn đánh giá:

IV. KÉT LUẬN VÀ KIÉN NGHỊ CỦA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ
1. Đánh giá chung:
- Tiến độ:

□ Đúng tiến độ □ Chậm tiến độ 
Nhận xét:...
- Ket quả chuyên môn:

□ Đạt yêu cầu □ cần bổ sung, hoàn thiện
Nhận xét:...
- Việc sử dụng kinh phí:

□ Họp lý □ Cần rà soát
Nhận xét:...
- Việc thực hiện đầy đủ các quy trình, quy định liên quan trong quá trình 

triển khai
□ Đạt yêu cầu □ Không đạt yêu cầu
Nhận xét:...
2. Kiến nghị của Đoàn đánh giá:
a) về việc tiếp tục thực hiện:...
b) về việc cấp kinh phí đợt tiếp theo:...
Lý do và yêu cầu hoàn thiện, bổ sung (nếu có):....

Trưởng đoàn đánh giá
(Ký, ghi rõ họ tên)

Các thành viên Đoàn đánh giá
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN 
ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

ĐẠI DIỆN
C ơ  QUAN QUẢN LÝ NHIỆM v ụ

hX '
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TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ' ngày... tháng.... năm 20....
V/v:. ........................

ĐÊ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH HỢP ĐỒNG 
GIAO NHIỆM VỤ

Kính gửi:....................

Tên Nhiệm vụ:..............................................................................................

Mã số Nhiệm vụ:....................... số hợp đồng:..................ngày ký.................

Đơn vị chủ trì:..................................................................

Thời gian thực hiện nhiệm vụ: Từ ngày... đến ngày....

Đe nghị thay đổi {ghi rõ nội dung theo Hợp đồng đã kỷ và nội dung đề nghị 
thay đổi) hoặc dừng thực hiện:

Lý do đề nghị:.........................................................................................

Kính đề nghị............ xem xét, quyết định.

Các tài liêu kèm theo:

Noi nhận: ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ
- Như kính gửi; (TCý ghi rõ họ tên, đóng dấu)

\MAMy'
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Sổ:......... /QĐ-......  ........ , ngày.... tháng.....năm 20...

QUYẾT ĐỊNH
về việc phê duyệt nội dung điều chỉnh hợp đồng giao nhiệm vụ 

khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

BỘ QUỐC PHÒNG CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC KHOA HỌC QUÂN s ự  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỤC TRƯỞNG CỤC KHOA HỌC QUÂN s ự

Căn cứ Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số 267/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chỉ tiết và hưởng dân một số điều của Luật Khoa học, công 
nghệ và đổi mới sáng tạo;

Căn cứ...20;
Căn cứ Thông tư sổ...../2026/TT-BQP ngày....  thảng....  năm 2026 của Bộ

trưởng Bộ Quốc phòng quy định quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi 
mới sáng tạo trong Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Hợp đồng giao nhiệm vụ sỗ... ký ngày.../.../... giữa... (Cơ quan quản 
lý nhiệm vụ) và... (Đơn vị chủ trì);

Căn cứ Công văn sổ... ngày.../.../... của... (Đơn vị chủ trì) về việc đề nghị 
điểu chỉnh hợp đồng giao nhiệm vụ;

Căn cứ...
Xét đề nghị của...................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Họp đồng số... ký ngày.../.../... giữa... và..., về việc giao 
nhiệm vụ:

Tên nhiệm vụ:.. 
Mã số (nếu có): 
Đơn vị chủ trì:

20 Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan quản 
lý nhiệm vụ.
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Chủ nhiệm:...........................................................................................
Nội dung điều chỉnh (lựa chọn nội dung điều chỉnh tương ứng):
1. về nội dung:.............................................................................................
2. về tiến độ thực hiện: từ.../.../... đến.../.../...;
3. về kinh phí và cơ cấu chi:....................................................................
Điều 2. Các nội dung khác của Họp đồng không thuộc phạm vi điều chỉnh 

tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực.
Điều 3. Đơn vị chủ trì và các bên liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện 

theo đúng nội dung điều chỉnh tại Điều 1 của Quyết định này.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà):..... (đơn vị

quản lý nhiệm vụ, đơn vị chủ trì, cơ quan, tổ chức có liên quan) chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: c ụ c  TRƯỞNG
- Như Điều...;
- Lưu: VT,....



TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /
V/v...  ....., ngày....... tháng.......năm 20....

BM-24

Kính gửi: (Cơ quan quản lý nhiệm vụ.)

(Tên đơn vị chủ trì nhiệm vụ) đề nghị Cơ quan quản lý nhiệm vụ xem xét 
và tổ chức đánh giá cuối kỳ của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 
tạo Bộ Quốc phòng sau đây:

Tên nhiệm vụ:
Mã số (nếu có):
Hợp đồng số:
Thời gian thực hiện theo hợp đồng: từ đến
Thời gian được điều chỉnh, gia hạn (nếu cỏ) đến:
Chủ nhiệm nhiệm vụ:

Kèm theo công văn này là hồ sơ đánh giá nhiệm vụ Bộ Quốc phòng, gồm:
1. Báo cáo cuối kỳ;
2. Nhật ký nhiệm vụ (nhật ký nghiên cứu, thí nghiệm, thử nghiệm và nhật 

ký sử dụng vật tư, nguyên vật liệu), các tài liệu chứng minh quá trình thực hiện 
nhiệm vụ;

3. Tài liệu xác nhận, minh chứng về kết quả và sản phẩm của nhiệm vụ, 
bao gồm công bố, xuất bản, đào tạo, kết quả kiểm định, kiểm nghiệm, khảo 
nghiệm (nếu có) và tài liệu chuyển giao kết quả; hồ sơ quản lý chất lượng sản 
phẩm (nếu có);

4. Số liệu điều tra, khảo sát, phân tích và các tài liệu chuyên môn liên quan 
phục vụ việc đánh giá kết quả nhiệm vụ (nếu có);

5. Văn bản xác định mức độ đóng góp của các thành viên tham gia nhiệm 
vụ, có xác nhận của các thành viên liên quan, làm căn cứ phân chia lợi ích thu 
được từ việc thương mại hóa kết quả (nếu có);

6. Báo cáo hiệu quả đầu ra của nhiệm vụ thông qua việc xác định mức độ 
tương xứng giữa kết quả đạt được với nguồn lực ngân sách đã sử dụng, số lượng 
sản phẩm, giá trị khoa học, khả năng ứng dụng thực tiễn và đóng góp cho đổi 
mới sáng tạo;

7. Các văn bản, tài liệu khác (nếu có).
Số lượng hồ sơ gồm:

\M M /
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- 01 bộ đầy đủ tài liệu kể trên;
(Tên Tổ chức chủ trì nhiệm vụ) cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính 

xác, độ tin cậy của các thông tin và số liệu trong các sản phẩm khoa học và công 
nghệ và hồ sơ đánh giá của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đe nghị Cơ quan quản lý nhiệm vụ xem xét và tổ chức đánh giá cuối kỳ 
nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo./.

..., ngày... tháng... năm 20...
TÊN Đ Ơ N  VỊ CH Ủ TRÌ

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Ị
i



TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÊN ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày... thảng.... năm 20....

BÁO CÁO CUỐI KỲ
(Bao gồm báo cáo tỏng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ và báo cáo sản phẩm;
bảo cáo tài chính, tình hình sử dụng kinh phỉ thực hiện nhiệm vụ; báo cáo hiệu

quả đầu ra của nhiệm vụ)

I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên nhiệm vụ:............................................................................................
Mã số:.......................................................................................................
2. Loại hình nhiệm vụ:
Thuộc chưcmg trình/mã số (nếu có):.../...
Thuộc cụm/chuồi nhiệm vụ (nếu có):...
3. Đơn vị chủ trì:..............................................................................................
4. Chủ nhiệm:..................................................................................................
5. Thời gian thực hiện: từ.../.../... đến.../.../... đã được gia hạn đến.../.... (nếu 

có).
6. Tổng kinh phí:....
7. Thời điểm báo cáo:....
II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THựC HIỆN NHIỆM v ụ  THEO TIÉN 

Độ
1. Các nội dung nghiên cứu
a) Nội dung 1:...
Thời gian thực hiện:....
Tình trạng:....
Ket quả thực hiện:....
b) Nội dung 2:...
2. Các hoạt động phục vụ nội dung nghiên cứu (bao gồm hoạt động hợp tác 

quốc tể - nếu có):
a) Hoạt động 1:...

BM-25
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Thời gian thực hiện:....
Tình trạng:....
Kết quả thực hiện:.... 
b) Hoạt động 2:...
Tổng hợp các nội dung/hoạt động đã thực hiện:

- Đã hoàn thành......... /......... nội dung, hoạt động theo kế hoạch.
- Các nội dung, hoạt động chậm tiến độ (nếu có):....................................
- Nguyên nhân chậm tiến độ (nếu có):......................................................
II. KÉT QUẢ THựC HIỆN NHIỆM v ụ
1. Kết quả/sản phẩm

Liệt kê kết quả trung gian, sản phẩm cuối cùng đã đạt được
a) Kết quả/sản phẩm 1:....
Tình trạng:....
Thời gian hoàn thành:....
Các tài liệu/dữ liệu minh chứng về kết quả/sản phẩm kèm theo báo cáo:
b) Kết quả/sản phẩm 2:....
2. K ết quả công bố, đào tạo

a Kết quả công bố/Văn bàng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

TT Tên kết quả công bố/
>

văn băng bảo hộ Loại hình Tình
trạng

Thời điểm 
công bố
(nếu có)

Ghi
chú

1

. . .

b) Kết quà dào tạo:

TT Tên học viên cao 
học/ nghiên cứu sinh Phân loại Tình

trạng

Thời điểm 
hoàn thành đạo 

tạo (nếu có)

Ghi
chú

1
. . .

3. Sản phẩm sản xuất thử nghiệm có khả năng thương mại hóa (nếu có): 
a) Sản phẩm 1:....
Số lượng:....
Mức chất lượng đạt được so với Hợp đồng:...
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Tình trạng thương mại hóa:...
Thời gian hoàn thành:....
Các tài liệu/dữ liệu minh chứng về sản phẩm (nếu có):....
b) Sản phẩm 2:....
4. Tổng họp  kết quả nhiệm  vụ:

- Đã hoàn thành......... / ......... kết quả/sản phẩm trung gian, sản phẩm cuối
cùng theo kế hoạch.

- Kết quả công bố, đào tạo đã đạt được so với đăng ký:
+ Loại kết quả/sản phẩm (số lượng đạt được/ số lượng đăng ký):.../...
+ ...
+ ...

- Các kết quả/sản phẩm chậm tiến độ hoặc không hoàn thành so với dự kiến
(nếu có):..................................

- Nguyên nhân chậm tiến độ hoặc không hoàn thành sản phẩm (nếu có):......

III. T ÌN H  H ÌN H  SỬ  D Ụ N G  K INH  PHÍ

1. Tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ:... đồng.
2. Kinh phí NSNN:... đồng, trong đó, tổng kinh phí được giao khoán:... 

đồng.
Hình thức giao khoán:....
3. Kinh phí từ nguồn khác:....
4. Tổng kinh phí đã cấp:... (tương ứng...% tổng kinh phí thực hiện). Cụ thể:
a) Lần 1:... đồng, cấp ngày...;
b) Lần 2:... đồng, cấp ngày...;
5. Kinh phí đã sử dụng:.... đồng... (tương ứng...% tổng kinh phí thực hiện), 

cụ thể:
Đơn vị: triệu đồng

TT Nội dung chi

9
m  ATông
kinh
phí

Kinh phí đã sử dụng

Kinh phí 
NSNN Nguồn khác

1 Tiền thù lao tham gia nhiệm vụ
2 Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu...21

21 Bao gồm: Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, mẫu vật, dụng cụ, phụ tùng, vật rẻ tiền mau 
hỏng, năng lượng, tài liệu, số liệu, sách, báo, tạp chí tham khảo, quyền sở hữu và sử dụng đổi
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TT Nội dung chi
Tổng
kinh
phí

Kinh phí đã sử dụng

Kinh phí 
NSNN Nguồn khác

3 Sửa chừa, mua sắm, thuê tài sản
4 Chi khác...

Công tác tổ chức và phí tham gia 
hội nghị, hội thảo khoa học, diên 
đàn, tọa đàm khoa học, công tác phí 
trong nước và ngoài nước; họp tác 
quốc tế (đoàn ra, đoàn vào)
Dịch vụ thuê ngoài
Điều tra, khảo sát thu thập số liệu
Văn phòng phâm, thông tin liên lạc, 
in ấn
Phí công bổ công trình khoa học và 
công nghệ
Tự đánh giá kết quả thực hiện 
nhiệm vụ
Tư vấn xây dựng hồ sơ đăng ký bảo 
hộ quyền sở hữu trí tuệ

Phổ biến, tuyên truyền kết quả của 
nhiệm vụ
Công tác quản lý chung nhiệm vụ 
(của tổ chức chủ trì)
Chi khác có liên quan trực tiếp đến 
triên khai thực hiện nhiệm vụ
Các nội dung chi đặc thù đổi với 
nhiệm vụ đặc biệt/nhiệm vụ phát 
triển công nghệ chiến lược

_Công_________________________
6. Các tài liệu minh chứng về kinh phí đã sử dụng: 
- Báo cáo tài chính kèm theo:...

tượng của quyền sở hữu trí tuệ, mua quyền truy cập cơ sở dữ liệu phục vụ thực hiện nhiệm vụ 
(bao gồm cả chi mua trực tiếp công nghệ, sàn phẩm, thiết bị nước ngoài cần thiết cho việc 
phân tích, giải mã)

IMM
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IV. K H Ó  K H Ă N , V Ư Ớ N G  M ẮC VÀ R Ủ I RO

1. Khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện: 
a) Vấn đề 1:...
Nguyên nhân:...
Phương án khắc phục (nếu có):...

V. CÁC N Ộ I DUNG  Đ IÊ U  C H ỈN H  T R O N G  Q U Á  TR ÌN H  T H ự C  
HIỆN

1. Nội dung 1:....
- Cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh:...
- Văn bản điều chỉnh (minh chứng):...
2. Nội dung 2:...
VI. ĐÈ X U Ấ T, K IỀN NGHỊ

1. Đề xuất, kiến nghị thứ nhất:...
2. Đề xuất, kiến nghị thứ 2:...

VII. CÁC TÀ I LIỆU  K ÈM  TH EO9

Theo yêu cầu cụ thể với từng loại hình nhiệm vụ

b)....
2. Vấn đề rủi ro có thể ảnh hưởng tới tiến độ, kết quả
a) Vấn đề 1:...
Phương án quản trị rủi ro (nếu có):...
b) ....

Đ O N  VỊ CHỦ TRÌ

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

.., ngày... tháng... năm 20...
CHỦ N H IÊM  N H IÊM  v u  • • •

(Ký, ghi rõ họ tên)
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BÁO CÁO TỎNG HỢP KÉT QUẢ THựC HIỆN NHIỆM v ụ  
KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Tên nhiệm v ụ :................................................................................
Mã số :.............................................................................................
Loại hình nhiệm vụ:
Chủ nhiệm nhiệm v ụ :.....................................................................
Đơn vị chủ tr ì:................................................................................
Thời gian thực hiện: từ đến

Hà Nội, năm
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LỜI CẢM  ƠN

M ỤC LỤC

(Đánh số mục, tiểu mục, bảng, hình minh họa...)
DANH M ỤC CÁC T Ừ  V IÉT TẮT (nếu có)

PHẦN I. G IỚ I TH IỆU  CH UNG

1. Bối cảnh, tính cấp thiết và mục tiêu nghiên cứu / triển khai
2. Tình hình nghiên cứu / công nghệ trong và ngoài nước
3. Phương pháp nghiên cứu, thiết kế, triển khai thực hiện
PH ẦN II. K ẾT Q U Ả  T H ự C  HIỆN

1. Các nội dung nghiên cứu / triển khai chính
1.1. Nội dung 1 :.....................................................................................
1.2. Nội dung 2 : .....................................................................................

2. Kết quả đạt được
- Mô tả chi tiết các kết quả khoa học, công nghệ, mô hình, thiết bị, quy trình, 

phần mềm...
- Hình ảnh, bảng biểu minh họa kết quà. _____________ ___________

STT Nội dung / 
Sản phẩm

Theo thuyết 
minh

Kết quả đạt 
được

Mức độ hoàn 
thành (%)

- Phân tích kết quả đạt được so với mục tiêu.
- Thảo luận về các yếu tố ảnh hưởng, sai số, giới hạn kỹ thuật.
- Các bài học, kinh nghiệm triển khai.
PH ẦN III. K ÉT LUẬN VÀ K IÉN NG H Ị

1. Kết luận chung:.....................................................................
2. Kiến nghị:..............................................................................
PHẦN IV. TÀI LIỆU  TH AM  KHẢO

(Theo chuẩn trích dẫn khoa học)
PH ẰN V. PHỤ LỤC

- Phụ lục 1: Hình ảnh / sơ đồ / bảng số liệu
- Phụ lục 2: Hồ sơ sản phẩm, quy trình công nghệ
- Phụ lục 3: Hồ sơ tự đánh giá cuối kỳ.



ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN 
ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

BM-26

N H Ậ T K Ý T H ự C  H IỆN  
N H IỆM  VỤ K H O A H Ọ C, C Ô NG  N G H Ệ VÀ  

Đ ổ i  M ỚI SÁNG T Ạ ổ  B ộ  Q UỐ C PH O NG

TÊN N H IỆM  VỤ: 
M Ã SỐ:

Tổ chức chủ trì:
Chủ nhiệm  nhiệm  vụ:

Đ IA  DAN H , N Ă M ....



I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên nhiệm vụ:
2. Mã số:
3. Thời gian thực hiện:....gia hạn.........
4. Hợp đồng số:
5. Chủ nhiệm nhiệm vụ:.
6. Đơn vị chủ trì:
7. Thư ký khoa học:
8. Kinh phí thực hiện:

Trong đó:
- Từ ngân sách sự nghiệp KHCN:
- Từ nguồn khác:

9. Danh sách những người thực hiện

TT Họ và tên, 
học hàm, học vị

Chức danh 
thực hiện Tổ chức công tác

1
2

------------ --------- 7-------------------------
11. Đơn vị phôi họp thực hiện

TT Tên đơn vi Đia chỉ Nội dung thực hiện Kỉnh phí
1

2

12. Ngày mở hô sơ theo dõi:

II. MỤC TIÊU, SẢN PHẨM CHỦ YẾU CỦA NHIỆM v ụ
1. Mục tiêu

2. Sản phẩm chủ yếu
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III. TIÉN Đ ộ, NỘI DUNG, KÉT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC1

1. Các nội dung công việc chính đã tiến hành nghiên cứu triển khai, kết quả đạt 
được_________________________________________________

STT

Thời gian:
Ngày/tháng/ 

năm thực 
hiện

Nội dung 
công

việc: Mô tả 
chi tiết các 
đầu việc cụ 
thể (ví dụ: 
thực hiện 

khảo sát, phân 
tích mẫu, tổng 
hợp tài liệu, 
viết chuyên

đề...).

Người
thực
hiện:
Thành
viên
thực
hiện

nhiệm
vụ

Kết quả/Sản 
phẩm:

l. Kết 
quả đạt được 
(số liệu, biên 
bản, báo cáo, 
sản phẩm vật 

chất...).

Ghi 
chú/Đe 

xuất: Các
r  \Á  4- Ávân đê 

phát sinh 
(khó 
khăn, 

thay đổi) 
và đề xuất 
hướng xử

lý.

Chữ
ký

người
thực
hiện

1
2
. . .

2. Danh mục các sản phẩm trung gian, sản phẩm cuối cùng được tạo ra

TT Thòi điểm 
(tháng/năm)

Tên sản phẩm 
KHCN

được hoàn thành

Tự đánh giá của 
chủ nhiệm nhiệm 

vụ

Chữ ký của 
chủ nhiệm 
nhiệm vụ

1

2

. . .

3. Các kỳ báo cáo, nhận xét, kết luận của đoàn đánh giá trong kỳ 

IV. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KINH PHÍ

Ngày, tháng năm kết thúc việc ghi chép theo dõi thực hiện nhiệm vụ:
Thư ký khoa học

(Kỷ và ghì đầy đủ họ, tên) 1

1 Các nội dung cần ghi kèm theo nhật ký này gồm: nhật ký nghiên cứu, thí nghiệm, thử 
nghiệm và nhật ký sử dụng vật tư, nguyên vật liệu (mẫu biểu do đom vị chủ trì tự quy định); 
các tài liệu minh chứng quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ.



BM-27
TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

, ngày.... tháng ... năm 20...

XÁC NHẬN MỨC Đ ộ ĐÓNG GÓP 
CỦA CÁC THÀNH VIÊN THựC HIỆN NHIỆM VỤ

{Tên Tổ chức chủ trì nhiệm vụ) xác nhận mức độ đóng góp của các thành 
viên tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Bộ 
Quốc phòng như sau:

Tên nhiệm vụ:
Mã số (nếu có):
Hợp đồng số:
Thời gian thực hiện theo họp đồng:
Thời gian được điều chỉnh, gia hạn {nếu cô) đến:
Chủ nhiệm nhiệm vụ:

TT
Ho và tên thành viên thưc hiên 

(bao gồm cả chủ nhiệm)
Mức độ đóng 

góp (%)
Chữ ký 

xác nhận

1
2. . .

(Tên Tổ chức chủ trì nhiệm vụ) xác nhận mức độ đóng góp của các thành 
viên tham gia thực hiện nhiệm vụ là đúng thực tế và đã được các thành viên 
thống nhất. Nội dung xác nhận này là căn cứ để xem xét phân chia lợi ích từ 
việc thương mại hóa kết quả nhiệm vụ theo quy định.

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ
(Ký, đóng dấu)

CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĨMitot/
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TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày.... tháng ... năm 20.

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU RA CỦA NHIỆM VỤ 
KHOA HỌC, CÔNG NGHẸ VÀ ĐỎI MỚI SÁNG TẠO 

TRONG B ộ QUỐC PHÒNG

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:
1. Tên nhiệm vụ,
Mã số (nếu có):
2. Mục tiêu của nhiệm vụ:
3. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:
4. Chủ nhiệm nhiệm vụ:
5. Tổng kinh phí thực hiện: triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: triệu đồng.
Kinh phí từ nguồn khác: triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:
Bắt đầu:
Kết thúc:
Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền 

(nếu có)\
7. Danh sách những người có đóng góp khoa học và thực hiện những nội dung 
chính thuộc tổ chức chủ trì và tổ chức phổi hợp tham gia thực hiện nhiệm vụ:
Số
TT

Họ và tên Chức danh 
khoa học, học vị

Cơ quan 
công tác

Ký xác nhận

1
2

II. Đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:
1. về sản phẩm khoa học:
1.1. Chủng loại sản phẩm (đánh giá mức độ hoàn thành theo đặt hàng):

1.2. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:
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SỐ
TT

nn ATên
sản
phẩ
m

Số lư<ỵng/khối lượng Chất lương
Theo
họp

đồng và 
thuyết 
minh

Kết
quả
đat1
đưo•

c

Đánh giá 
(hoàn

thành/khôn 
g hoàn 
thành)

Theo
hợp

đồng và 
thuyết 
minh

Kết quả 
đạt được

Đánh giá 
(hoàn thành/ 
không hoàn 

thành)

1
2

. . . . . . . .
1.3. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao (nếu có):
SỐ
TT

Tên sản phẩm Thòi gian dự 
kiến ứng dụng

Cơ quan dự kiến 
ứng dụng

Ghi chú

1
2
• • •

1.4. Danh mục sàn phẩm khoa học đã được ứng dụng (nếu có):
Số
TT

?

Tên sản phâm Thời gian ứng 
dụng

Tên cơ quan ứng 
dụng

Ghi chú

1
2
• • •

2. về những đóng góp mới:

A r  r

3. Vê hiệu quả, tác động đên kinh tê, xã hội và môi trường:

4. về giá trị khoa học:

5. Khả năng ứng dụng thực tiễn và đóng góp cho đổi mới sáng tạo

6. về khả năng tiếp tục phát huy, hoàn thiện kết quả thương mại hóa công nghệ, 
sản phẩm và đề xuất phương án cần thiết phải tiếp tục hoàn thiện công nghệ, sản 
phẩm (nếu có) III.

III. Đánh giá về tổ chức thực hiện nhiệm vụ



a) Tổ chức quản lý, huy động nguồn lực và phối hợp với các tổ chức, cá nhân 
trong thực hiện:
b) Tiến độ thực hiện (đủng hạn, vượt tiến độ, chậm tiến độ):
c) Thời gian nộp hồ sơ (đúng hạn, chậm tiến độ):

Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ cam kết không 
sử dụng kết quả nghiên cứu của người khác trái với quy định của pháp luật.

Đơn vị chủ trì nhiệm vụ cam kết nội dung của Báo cáo là trung thực và 
chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung liên quan đến báo cáo.

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ NHIỆM v ụ  CHỦ NHIỆM NHIỆM vụ
(Họ, tên, chữ kỷ và đóng dấu) (Họ, tên, chữ kỷ)

3



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BM-29

PHIẾU N H Ậ N  X É T  Đ Á N H  GIÁ CUỐI KỲ,
Đ Á N H  GIÁ HIỆU QUẢ Đ Ầ U  R A  C Ủ A  N H I Ệ M  v ụ

Thành viên Hội đồng (họ tên, cấp bậc, học hàm, học vị nếu có):........

Chức danh trong Hội đồng:.......................................

I. T H Ô N G  TIN C H U N G  VÊ N H I Ệ M  v ụ
1. Tên nhiệm vụ:.........................................................................................
2. Mã số (nếu có):.......................................................................................
3. Tổ chức chủ trì:.......................................................................................
4. Chủ nhiệm nhiệm vụ:..............................................................................
5. Thời gian thực hiện: từ.../.../... đến.../.../...; gia hạn đến.../.../... (nếu có)
6. Thời gian nộp hồ sơ đánh giá cuối k ỳ :...................................................
II. NỘI D U N G  N H Ậ N  X É T
1. Nhận xét chung

a) Mức độ hoàn thành mục tiêu, nội dung nghiên cứu:

b) Nhận xét về tính mới, sáng tạo, giá trị khoa học:

c) Chất lượng và độ tin cậy của các kết quả, dữ liệu, sản phẩm:

d) So sánh với yêu cầu họp đồng và thuyết minh ban đầu:

2. về  sản phẩm, kết quả đầu ra

Nhóm sản phẩm Theo hợp 
đồng

Thực hiện 
thực tế Nhận xét

Sản phẩm Dạng I . . . . . . . . .

Sản phẩm Dạng II . . . . . .

Sản phẩm Dạng III . . . . . . . . .

Sản phẩm Dạng IV

lA iẦ iỉẩ k/
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Kết quả tham gia đào 
tạo sau đại học (nếu có)

3. về tổ chức thực hiện và quản lý (Tiến độ thực hiện, năng lực, trách 
nhiệm của đom vị chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ; việc phối hợp giữa các đom vị 
tham gia...)

4. Đánh giá hiệu quả của sản phẩm, kết quả nghiên cứu (Hiệu quả khoa 
học, hiệu quả kinh tế; hiệu quả xã hội: tác động tới phát triển cộng đồng, chính 
sách, đào tạo nhân lực; hiệu quả đổi mới sáng tạo; hiệu quả môi trường...)

5. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân (.Những nội dung chưa hoàn thành 
hoặc chưa đạt yêu cầu; nguyên nhân chủ quan và khách quan...)

m. Đ Á N H  GIÁ C H U N G
1. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ1:

2. Hiệu quả của sản phẩm, kết quả nghiên cứu1 2:

3. Nhận xét chung:
4.3.1. Hoàn thành mục tiêu, kết quả đầu ra so với hợp đồng giao nhiệm vụ 
(Việc đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu có tính đến trường hợp kết quả 
không thành công nhưng có giá trị học thuật, dữ liệu nền hoặc cơ sở cho 
nghiên cứu tiếp theo)
Hoàn thành □
Không hoàn thành □
4.3.2. Mức độ tương xứng giữa kết quả đạt được với nguồn lực ngân sách đã 
sử dụng, số lượng sản phẩm, giá trị khoa học, giá trị tư vấn chính sách, khả 
năng ứng dụng thực tiễn và đóng góp cho đổi mới sáng tạo
Tương xứng □
Không tương xứng □
IV. Ý  KIÉN N H Ậ N  X É T  K H Á C

1 Đánh giá theo quy định tại khoản điểm a khoản 1 Điều 17 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.
2 Đánh giá theo quy định tại khoản điểm b khoản 1 Điều 17 Nghị định sổ 267/2025/NĐ-CP
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.... , ngày.......tháng....... năm
T H À N H  VIÊN HỌI Đ Ồ N G

(Ký, ghi rõ họ tên)

\MÍ*^



BỘ QUỐC PHÒNG 
HỘI Đ Ò N G  Đ Á N H  GIÁ CUỐI K Ỳ

BM-30
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày....tháng.....năm 20...

BIÊN B Ả N
Họp Hội đồng đánh giá cuối kỳ nhiệm vụ khoa học, công nghệ 

và đổi mới sáng tạo trong Bộ Quốc phòng

I. Thông tin chung
1. Tên nhiệm vụ:

2. Quyết định thành lập Hội đồng số .../QĐ-KHQS ngày .../.../20... của Bộ 
trưởng Bộ Quốc phòng.

3. Địa điểm và thời gian:
- Địa điểm: ...
- Thời gian: ...giờ.... ngày .../... /20...
4. Số thành viên Hội đồng có mặt trên tổng số thành viên: .../... người.

Vắng m ặt.....người, gồm các thành viên:.........................................................

5. Đại biểu tham dự họp Hội đồng:

TT Họ và tên Đon vị công tác

1

2

3... ... ...
II. Nội dung làm việc của Hội đồng
1. ủy viên Thư ký công bố Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá cuối 

kỳ và giới thiệu các đại biểu tham dự.
2. Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Hội đồng thông qua trình tự, thủ tục, 

phưong thức, chưcmg trình làm việc của Hội đồng và điều hành phiên họp.



2
3. Đại diện Ban Chủ nhiệm nhiệm vụ trình bày báo cáo tóm tắt quá trình tổ 

chức thực hiện và kết quả thực hiện nhiệm vụ.
4. Thành viên Hội đồng nhận xét, thảo luận và nêu câu hỏi (nếu có). Đại 

diện Ban Chủ nhiệm nhiệm vụ trả lời các câu hỏi (nếu có).
5. Đại diện đơn vị chủ trì nhiệm vụ phát biểu ý kiến.
6. Hội đồng họp nội bộ, thảo luận về mức độ hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu 

đã đề ra trong hợp đồng giao nhiệm vụ; về khả năng ứng dụng, chuyển giao 
hoặc thương mại hóa kết quả nghiên cứu; hiệu quả đầu ra của nhiệm vụ; giá trị 
khoa học, giá trị đóng góp cho đổi mới sáng tạo, ...

7. Ket luận, kiến nghị của Hội đồng
7.1. Kết luận về mức độ đáp ứng được yêu cầu số lượng, khối lượng, chủng 

loại, chất lượng sản phẩm theo họp đồng và giá trị khoa học, giá trị thực tiễn của kết 
quả thực hiện nhiệm vụ; thời gian nộp hồ sơ đề nghị đánh giá; kết quả đánh giá chung.

7.2. Kiến nghị về những vấn đề cần chỉnh sửa (nếu có); đề nghị nghiệm 
thu các sản phẩm đáp ứng yêu cầu họp đồng; kiến nghị chuyển giao, sử dụng, 
công bố, xuất bản kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Biên bản họp được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua và không 
ai có ý kiến khác. Cuộc họp kết thúc vào ...........g iờ .......... phút cùng ngày./.

T H Ư  K Ý  HỘI Đ Ồ N G
(Họ, tên và chữ ký)

C H Ủ  TỊCH HỘI Đ Ồ N G
(Họ, tên và chữ kỹ)

X Á C  N H Ậ N  C Ủ A  CỤC K H O A  H Ọ C  Q U Â N  Sự/BQP



Ý  KIÉN C Ủ A  C Á C  T H À N H  VIÊN HỘI Đ Ồ N G
3

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG
(Chữ ký, họ và tên)

1



TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày... tháng... năm...

B Á O  C Á O  H O À N  THIỆN H Ò  s o  Đ Á N H  GIÁ CUỐI K Ỳ

BM-31

I. T H Ô N G  TIN C H U N G

1. Tên nhiệm vụ:
Mã số:
2. Đơn vị chủ trì:
3. Chủ nhiệm nhiệm vụ:
4. Ngày họp hội đồng đánh giá cuối kỳ theo Quyết định s ố ..... /QĐ-.......... ngày

.....của.......: ....... / ...... /..........
II. NỘI D U N G  Đ Ã  T H ự C  HIỆN T H E O  K É T  L U Ậ N  C Ủ A  HỘI Đ Ồ N G

T  •  •  •  •

TT Kết luân của Hôi • •
đồng

Nội dung tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung 
mới

Ghi
chú

2. Những nội dung đề nghị bảo lưu hoặc chưa chỉnh sửa được

TT Kết luận của Hội đồng
Nội dung đề nghị bảo 

lưu hoặc chưa chỉnh sửa 
được

Giải 
trình lý 

do

Ghi
chú

III. KIÉN N G H Ị  (nếu có):

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ
(Kỷ tên, đóng dấu)

CHỦ NHIỆM NHIỆM vụ
(Kỷ, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐÒNG

ỦY VIÊN PHẢN BIỆN 1 ỦY VIÊN PHẢN BIỆN 2 THƯ KÝ HỘI ĐỒNG

IM Ậ H i/



BỘ QUỐC PHÒNG C Ộ N G  H Ò A  XÃ HỘI C H Ủ  NGHĨA VIỆT N A M
C Ụ C  K H O A  H Ọ C  Q U Ả N  s ự  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BM-32

Số:......... /QĐ- , ngày....thảng..... năm 20...

Q U Y Ế T  ĐỊNH
về viêc chấm dứt thưc hiên nhiêm vu khoa hoc, công nghê

và đổi mới sáng tạo

C ỤC T R Ư Ở N G  C ỤC K H O A  H Ọ C  Q U Â N  sự

Căn cứ Luật Khoa học, công nghệ và đỏi mới sáng tạo sổ 93/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số 267/2025/NĐ-CP ngày 14 thảng 10 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dân một sổ điểu của Luật Khoa học, công 
nghệ và đổi mới sáng tạo so 93/2025/QH15;

Căn cứ...1;
Căn cứ Thông tư số..../2026/TT-BQP ngày....  tháng....  năm 2026 của Bộ

trưởng Bộ Quốc phòng quy định quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đoi 
mới sáng tạo trong Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Hợp đồng giao nhiệm vụ số... ký ngày.../.../... giữa... (Cơ quan quản 
lý nhiệm vụ) và... (Đơn vị chủ trì);

Căn cứ Công văn số... ngày.../.../... của Đơn vị chủ trì đề nghị chấm dứt thực 
hiện nhiệm vụ1 2; hoặc Căn cứ Báo cáo của Hội đồng/Tổ chuyên gia đánh giả 
cuối kỳ, đánh giá hiệu quả đầu ra của nhiệm vụ ngày.../.../...;

Xét đề nghị của....
Q U Y É T  ĐỊNH:

Điều 1. Chấm dứt việc thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới 
sáng tạo với các nội dung sau đây:.. (tên nhiệm vụ; đơn vị chủ trì; kết quả đánh 
giá cuối kỳ, đánh giả hiệu quả; mức độ hoàn thành khối lượng công việc; chất 
lượng sản phẩm khoa học và công nghệ; tong kinh phí đã được phê duyệt cho 
nhiệm vụ; tổng kỉnh phí đã sử dụng, kinh phí còn lại, kính phí phải hoàn trả theo 
quy định (nếu có)).

Điều 2. Trách nhiệm của đơn vị chủ trì:., (trong việc quản lý, sử dụng kết 
quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoặc bàn giao kết quả cho đơn vị

1 Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan quản 
lý nhiệm vụ.

2 Đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 7 Điều 16 Nghị định số 267/2025/NĐ-
CP.



tiếp nhận kết quả/đơn vị có nhu cầu ứng dụng kết quả, hoặc các nội dung khác)1. 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Đại diện đon vị quản lý, đơn vị chủ trì và các đơn vị có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2

Nơi nhận: c ụ c  TRƯỞNG
- Như Điều...;
- Lưu: VT,....

1 Quy định tại Điều 32 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.



BỘ QUÓC PHÒNG 
CỤC KHOA HỌC QUÂN sự

BM-33
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày.....thảng......năm......

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG 
GIAO THựC HIỆN NHIỆM v ụ  

(Loại hình nhiệm vụ...... )
Số:.... .

Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015
Căn cứ Luật Khoa học, công nghệ và đoi mới sáng tạo năm 2025;
Căn cứ Thông tư số...... /2026/TT-BQP ngày... năm 2026 của Bộ trưởng Bộ

Quốc phòng về quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đoi mới sáng tạo trong 
Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Hợp đồng số.....
Căn cứ Quyết định sỗ.......nghiệm thu nhiệm vụ... do... tài trợ...;
1. Bên giao nhiệm vụ (Bên A):...
- Đại diện là Ông/Bà:...
- Chức vụ:............................  (theo Văn bản ủy quyền số....)
- Địa chỉ:....
- Điện thoại:....
- Số tài khoản:.... Tại....
- Mã số sử dụng ngân sách:....
2. Bên nhận nhiệm vụ (Bên B): (Ghi tên đon vị chủ trì thực hiện Nhiệm 

vụ)
- Đại diện là Ông/Bà:
- Chức vụ: (theo Văn bản ủy quyền số....)
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Tên giao dịch tại Kho bạc:
- Số tài khoản: Tại:
- Mã số sử dụng ngân sách:
Hai bên cùng thỏa thuận và thống nhất ký kết Biên bản thanh lý Họp đồng 

giao thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (sau đây gọi 
tắt là Biên bản thanh lý Họp đồng) với các điều khoản sau:



Điều 1. Xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ
Bên A đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ cấp kinh phí, giám sát, nghiệm thu và 

phê duyệt kết quả nhiệm vụ.
Bên B đã hoàn thành các mục tiêu, nội dung và sản phẩm theo Họp đồng và 

được đánh giá, nghiệm thu theo....
Bên B đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về báo cáo, công bố, lưu giữ kết quả và 

bàn giao hồ sơ theo quy định.
Điều 2. Tài chính của nhiệm vụ
1. Tổng kinh phí đã cấp từ ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ là:.... 

triệu đồng;
2. Tổng số kinh phí Bên B đề nghị và đã được Bên A chấp nhận quyết toán 

là:., triệu đồng.
Số kinh phí còn thừa (chưa sử dụng nhiệm vụ) là:...... , được.....
Điều 3. Xử lý tài sản, kết quả của nhiệm vụ
Tài sản, kết quả của nhiệm vụ bao gồm:.......
Tài sản này được giao để lại cho Bên B để theo dõi quản lý, sử dụng.
Hoặc Tài sản, kết quả của nhiệm vụ được Bên B chuyển giao cho đơn vị 

tiếp nhận1
Điều 4. Điều khoản khác
(Nội dung của điều khoản được lập theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhiệm 

vụ tại thời điếm ký biên bản thanh lý).
Biên bản thanh lý Họp đồng này có hiệu lực kể từ ngày... (đối với ký số),

được lập thành......... bản và có giá trị như nhau, mồi Bên giữ.........bản (đối với
ký bản giấy)./.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
DỜN VỊ CHỦ TRÌ

2

1 Trong trường họp quy định kết quả nhiệm vụ bàn giao cho tổ chức đặt hàng.



Phụ lục II
KHUNG THÀNH PHAN HỘI ĐÒNG T ư VẤN 

NHIỆM VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỎI MỚI SÁNG TẠO
TRONG Bộ QUỐC PHÒNG

(Kèm theo Thông tư sổ /  $4 /2026/TT-BQP 
ngày lpf-tháng f\ Ạ năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

1. Lĩnh vực Khoa học và Kỹ thuật công nghệ•  •  %/ •  o  o  •

TT Chức danh 
trong Hội đồng Đơn vi •

1 Chủ tịch Hội đồng Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc chuyên gia, nhà 
khoa học có liên quan đến lĩnh vực nhiệm vụ.

2 Phó Chủ tịch Hội đồng
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc chuyên gia, nhà 
khoa học có liên quan đến lĩnh vực nhiệm vụ.

3 ủy  viên phản biện Chuyên gia, nhà khoa học có chuyên môn sâu, 
phù hợp với lĩnh vực, nội dung của nhiệm vụ.

4 ủy  viên

- Chuyên gia, nhà khoa học có chuyên môn phù 
hợp;
- Đại diện đơn vị sử dụng, tiếp nhận hoặc thử 
nghiệm sản phẩm;
- Đại diện đơn vị phối hợp, chế tạo, sản xuất 
sản phẩm;
- Đại diện Cục Quân lực/BTTM;
- Điện diện Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất 
lượng/BTTM;
- Đại diện Cục Tác chiến/BTTM;
- Đại diện Cục Tác chiến - Điện tử/BTTM;
- Đại diện các cơ quan chức năng khác trong Bộ 
Quốc phòng có liên quan đến nhiệm vụ.

5 ủy  viên thư ký Cán bộ Cục Khoa học quân sự

ỈM tm /
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2. Lĩnh vực Khoa học Nghệ thuật quân sự

TT Chức danh 
trong Hội đồng Đơn vị

1 Chủ tịch Hội đồng Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc chuyên gia, nhà 
khoa học có liên quan đến lĩnh vực nhiệm vụ.

2 Phó Chủ tịch Hội đồng Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc chuyên gia, nhà 
khoa học có liên quan đến lĩnh vực nhiệm vụ.

3 ủy viên phản biện

- Các nhà khoa học có chuyên môn sâu liên 
quan nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ 
KH&CN được đặt hàng.
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có chuyên 
môn sâu (gần) liên quan nội dung nghiên cứu 
của nhiệm vụ KH&CN được đặt hàng.

4 ủy  viên

- Các nhà khoa học có chuyên môn liên quan 
nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ KH&CN 
được đặt hàng.
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có chuyên 
môn liên quan nội dung nghiên cứu của nhiệm 
vụ KH&CN được đặt hàng.
- Đại diện cơ quan, đơn vị thụ hưởng, sử dụng 
nội dung nghiên cứu.
- Thủ trưởng Cục Khoa học quân sự, chỉ huy 
phòng quản lý nhiệm vụ nghiên cứu.

5 ủy viên thư ký Cán bộ Cục Khoa học quân sự
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3. Lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn quân sự•  •  •  1 •

TT Chức danh 
trong Hội đồng Đơn vị

1 Chủ tịch Hội đồng
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc chuyên gia, nhà 
khoa học có liên quan đến lĩnh vực nhiệm vụ.

2 Phó Chủ tịch Hội đồng
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc chuyên gia, nhà 
khoa học có liên quan đến lĩnh vực nhiệm vụ.

3 ủy viên phản biện

- Các nhà khoa học có chuyên môn sâu liên 
quan nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ 
KH&CN được đặt hàng.
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có chuyên 
môn sâu (gần) liên quan nội dung nghiên cứu 
của nhiệm vụ KH&CN được đặt hàng.

4 ủy  viên

- Các nhà khoa học có chuyên môn liên quan 
nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ KH&CN 
được đặt hàng.
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có chuyên 
môn liên quan nội dung nghiên cứu của nhiệm 
vụ KH&CN được đặt hàng.
- Đại diện cơ quan, đơn vị thụ hưởng, sử dụng 
nội dung nghiên cứu.
- Thủ trưởng Cục Khoa học quân sự, chỉ huy 
phòng quản lý nhiệm vụ nghiên cứu.

5 ủy viên thư ký Cán bộ Cục Khoa học quân sự



4

4. Lĩnh vực Khoa học Y dược và Hậu cần quân sự•  •  •  •  m. •

TT Chức danh 
trong Hội đồng Đơn vị

1 Chủ tịch Hội đồng Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc chuyên gia, nhà 
khoa học có liên quan đến lĩnh vực nhiệm vụ.

2 Phó Chủ tịch Hội đồng Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc chuyên gia, nhà 
khoa học có liên quan đến lĩnh vực nhiệm vụ.

3 ủy  viên phản biện Chuyên gia, nhà khoa học có chuyên môn sâu, 
phù hợp với lĩnh vực, nội dung của nhiệm vụ.

4 ủy  viên

- Chuyên gia, nhà khoa học có chuyên môn phù 
hợp;
- Đại diện đơn vị sử dụng, tiếp nhận hoặc thử 
nghiệm sản phẩm;
- Đại diện Cục Quân y hoặc Cục Quân 
nhu/TCHC-KT;
- Đại diện các cơ quan chức năng khác trong Bộ 
Quốc phòng có liên quan đến nhiệm vụ.

5 ủy viên thư ký Cán bộ Cục Khoa học quân sự

Ghi chú: Thành phần Hội đồng tư vấn được xác định cụ thể căn cứ tính chất, 
lĩnh vực, nội dung, sản phấm và yêu cầu sử dụng kết quả của tìmg nhiệm vụ.



Phụ lục III
KHUNG THÀNH PHẦN HỎI ĐỒNG XÉT ĐẶT HÀNG 

NHIỆM VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
TRÒNG Bộ QUỐC PHÒNG

(Kèm theo Thông tư số / /2026/TT-BQP 
ngày ôty-thảngA A năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

1. Lĩnh vực Khoa học và Kỹ thuật công nghệ

TT
Chức danh 

trong Hội đồng
Đơn vị

1 Chủ tịch Hội đồng Thủ trưởng Cục Khoa học quân sự.

2 Phó Chủ tịch Hội đồng Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc chuyên gia, nhà 
khoa học có liên quan đến lĩnh vực nhiệm vụ.

3 ủy  viên phản biện Chuyên gia, nhà khoa học có chuyên môn sâu, 
phù hợp với lĩnh vực, nội dung của nhiệm vụ.

4 ủy  viên

- Chuyên gia, nhà khoa học có chuyên môn phù 
họp;
- Đại diện đơn vị sử dụng, tiếp nhận hoặc thử 
nghiệm sản phẩm;
- Đại diện Cục Quân lực/BTTM;
- Điện diện Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất 
lượng/BTTM;
- Đại diện Cục Tác chiến/BTTM;
- Đại diện Cục Tác chiến - Điện tử/BTTM;
- Đại diện các cơ quan chức năng khác trong Bộ 
Quốc phòng có liên quan đến nhiệm vụ.

5 ủy viên thư ký Cán bộ Cục Khoa học quân sự



2

2. Lĩnh vực Khoa học Nghệ thuật quân sựa •  O  •  •  1  •

TT Chức danh 
trong Hội đồng

Đơn vị

1 Chủ tịch Hội đồng
Thủ trưởng Cục Khoa học quân sự hoặc Thủ 
trưởng cơ quan, đơn vị hoặc chuyên gia, nhà 
khoa học có liên quan đến lĩnh vực nhiệm vụ.

2 Phó Chủ tịch Hội đồng Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc chuyên gia, nhà 
khoa học có liên quan đến lĩnh vực nhiệm vụ.

3 ủy viên phản biện

- Các nhà khoa học có chuyên môn sâu liên 
quan nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ 
KH&CN được đặt hàng.
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có chuyên 
môn sâu (gần) liên quan nội dung nghiên cứu 
của nhiệm vụ KH&CN được đặt hàng.

4 ủy  viên

- Các nhà khoa học có chuyên môn liên quan 
nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ KH&CN 
được đặt hàng.
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có chuyên 
môn liên quan nội dung nghiên cứu của nhiệm 
vụ KH&CN được đặt hàng.
- Đại diện cơ quan, đơn vị thụ hưởng, sử dụng 
nội dung nghiên cứu.
- Thủ trưởng Cục Khoa học quân sự, chỉ huy 
phòng quản lý nhiệm vụ nghiên cứu.

5 ủy viên thư ký Cán bộ Cục Khoa học quân sự



3

3. Lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn quân sự

TT Chức danh 
trong Hội đồng

Đơn vị

1 Chủ tịch Hội đồng
Thủ trưởng Cục Khoa học quân sự hoặc Thủ 
trưởng cơ quan, đơn vị hoặc chuyên gia, nhà 
khoa học có liên quan đến lĩnh vực nhiệm vụ.

2 Phó Chủ tịch Hội đồng Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc chuyên gia, nhà 
khoa học có liên quan đến lĩnh vực nhiệm vụ.

3 ủy  viên phản biện

- Các nhà khoa học có chuyên môn sâu liên 
quan nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ 
KH&CN được đặt hàng.
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có chuyên 
môn sâu (gần) liên quan nội dung nghiên cứu 
của nhiệm vụ KH&CN được đặt hàng.

4 ủy  viên

- Các nhà khoa học có chuyên môn liên quan 
nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ KH&CN 
được đặt hàng.
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có chuyên 
môn liên quan nội dung nghiên cứu của nhiệm 
vụ KH&CN được đặt hàng.
- Đại diện cơ quan, đơn vị thụ hưởng, sử dụng 
nội dung nghiên cứu.
- Thủ trưởng Cục Khoa học quân sự, chỉ huy 
phòng quản lý nhiệm vụ nghiên cứu.

5 ủy viên thư ký Cán bộ Cục Khoa học quân sự



4

4. Lĩnh vực Khoa học Y dưọc và Hậu cần quân sự

TT Chức danh 
trong Hội đồng Đơn vị

1 Chủ tịch Hội đồng
Thủ trưởng Cục Khoa học quân sự hoặc Thủ 
trưởng cơ quan, đơn vị hoặc chuyên gia, nhà 
khoa học có liên quan đến lĩnh vực nhiệm vụ.

2 Phó Chủ tịch Hội đồng Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc chuyên gia, nhà 
khoa học có liên quan đến lĩnh vực nhiệm vụ.

3 ủy  viên phản biện Chuyên gia, nhà khoa học có chuyên môn sâu, 
phù hợp với lĩnh vực, nội dung của nhiệm vụ.

4 ủy viên

- Chuyên gia, nhà khoa học có chuyên môn phù 
hợp;
- Chuyên gia độc lập;
- Đại diện đơn vị sử dụng, tiếp nhận hoặc thử 
nghiệm sản phẩm;
- Đại diện Cục Quân y hoặc Cục Quân 
nhu/TCHC-KT;
- Đại diện các cơ quan chức năng khác trong Bộ 
Quốc phòng có liên quan đến nhiệm vụ.

5 ủy viên thư ký Cán bộ Cục Khoa học quân sự

Ghi chú: Thành phần Hội đồng tư vấn được xác định cụ thể căn cứ tính chất, 
lĩnh vực, nội dung, sản phấm và yêu cầu sử dụng kết quả của từng nhiệm vụ.

Imâh/



Phụ lục IV
KHUNG THÀNH PHẦN HỎI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ 

NHIỆM VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỐI MỚI SÁNG TẠO
TRONG B ộ QUỐC PHÒNG

(Kèm theo Thông tư số /2026/TT-BQP 
ngày 0 Ỷ  tháng ẬẬnăm 2026 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

1. Lĩnh vực Khoa học và Kỹ thuật công nghệ• • a/ • o  O  •

TT
Chức danh 

trong Hội đồng
Đơn vị

1 Chủ tịch Hội đồng

Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu hoặc Thủ 
trưởng Cục Khoa học quân sự hoặc Thủ trưởng 
cơ quan, đơn vị hoặc chuyên gia, nhà khoa học 
có liên quan đến nhiệm vụ.

2 Phó Chủ tịch Hội đồng
Thủ trưởng Cục Khoa học quân sự hoặc Thủ 
trưởng cơ quan, đơn vị hoặc chuyên gia, nhà 
khoa học có liên quan đến nhiệm vụ.

3 ủy  viên phản biện Chuyên gia, nhà khoa học có chuyên môn sâu, 
phù hợp với lĩnh vực, nội dung của nhiệm vụ.

4 ủy  viên

- Chuyên gia, nhà khoa học có chuyên môn phù 
hợp;
- Đại diện đơn vị sử dụng, tiếp nhận hoặc thử 
nghiệm sản phẩm;
- Đại diện Cục Quân lực/BTTM;
- Điện diện Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất 
lượng/BTTM;
- Đại diện Cục Tác chiến/BTTM;
- Đại diện Cục Tác chiến - Điện tử/BTTM;
- Đại diện Cục Tài chính/BQP;
- Đại diện các cơ quan chức năng khác trong Bộ 
Quốc phòng có liên quan đến nhiệm vụ.

5 ủy viên thư ký Cán bộ Cục Khoa học quân sự

ỈMM*ny
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2. Lĩnh vực Khoa học Nghệ thuật quân sự

TT Chức danh 
trong Hội đồng

Đơn vị

1 Chủ tịch Hội đồng

Thủ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Thủ trưởng 
Bộ Tổng Tham mưu hoặc Thủ trưởng Cục Khoa 
học quân sự hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị 
hoặc chuyên gia, nhà khoa học có liên quan đến 
nhiệm vụ.

2 Phó Chủ tịch Hội đồng

Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu hoặc Thủ 
trưởng Cục Khoa học quân sự hoặc Thủ trưởng 
cơ quan, đơn vị hoặc chuyên gia, nhà khoa học 
có liên quan đến nhiệm vụ.

3 ủy viên phản biện

- Các nhà khoa học có chuyên môn sâu liên 
quan nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ 
KH&CN được đặt hàng.
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có chuyên 
môn sâu (gần) liên quan nội dung nghiên cứu 
của nhiệm vụ KH&CN được đặt hàng.

4 ủy  viên

- Các nhà khoa học có chuyên môn liên quan 
nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ KH&CN 
được đặt hàng.
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có chuyên 
môn liên quan nội dung nghiên cứu của nhiệm 
vụ KH&CN được đặt hàng.
- Đại diện cơ quan, đơn vị thụ hưởng, sử dụng 
nội dung nghiên cứu.
- Thủ trưởng Cục Khoa học quân sự, chỉ huy 
phòng quản lý nhiệm vụ nghiên cứu.

5 ủy viên thư ký Cán bộ Cục Khoa học quân sự



3

3. Lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn quân sự

TT
Chức danh 

trong Hội đồng
ỉ)ơn vi •

1 Chủ tịch Hội đồng

Thủ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Thủ trưởng 
Tổng cục Chính trị hoặc Thủ trưởng Cục Khoa 
học quân sự hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị 
hoặc chuyên gia, nhà khoa học có liên quan đến 
nhiệm vụ.

2 Phó Chủ tịch Hội đồng

Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu hoặc Thủ 
trưởng Cục Khoa học quân sự hoặc Thủ trưởng 
cơ quan, đơn vị hoặc chuyên gia, nhà khoa học 
có liên quan đến nhiệm vụ.

3 ủy viên phản biện

- Các nhà khoa học có chuyên môn sâu liên 
quan nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ 
KH&CN được đặt hàng.
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có chuyên 
môn sâu (gần) liên quan nội dung nghiên cứu 
của nhiệm vụ KH&CN được đặt hàng.

4 ủy viên

- Các nhà khoa học có chuyên môn liên quan 
nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ KH&CN 
được đặt hàng.
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có chuyên 
môn liên quan nội dung nghiên cứu của nhiệm 
vụ KH&CN được đặt hàng.
- Đại diện cơ quan, đơn vị thụ hưởng, sử dụng 
nội dung nghiên cứu.
- Thủ trưởng Cục Khoa học quân sự, chỉ huy 
phòng quản lý nhiệm vụ nghiên cứu.

5 ủy viên thư ký Cán bộ Cục Khoa học quân sự



4

4. Lĩnh vực Khoa học Y dược và Hậu cần quân sự

TT
Chức danh 

trong Hội đồng
Đon vị

1 Chủ tịch Hội đồng
Thủ trưởng Cục Khoa học quân sự hoặc Thủ 
trưởng cơ quan, đơn vị hoặc chuyên gia, nhà 
khoa học có liên quan đến lĩnh vực nhiệm vụ.

2 Phó Chủ tịch Hội đồng
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc chuyên gia, 
nhà khoa học có liên quan đến lĩnh vực nhiệm 
vụ.

3 ủy  viên phản biện Chuyên gia, nhà khoa học có chuyên môn sâu, 
phù hợp với lĩnh vực, nội dung của nhiệm vụ.

4 ủy viên

- Chuyên gia, nhà khoa học có chuyên môn phù 
họp;
- Chuyên gia độc lập;
- Đại diện đơn vị sử dụng, tiếp nhận hoặc thử 
nghiệm sản phẩm;
- Đại diện Cục Quân y hoặc Cục Quân 
nhu/TCHC-KT;
- Đại diện các cơ quan chức năng khác trong Bộ 
Quốc phòng có liên quan đến nhiệm vụ.

5 ủy viên thư ký Cán bộ Cục Khoa học quân sự

Ghi chú: Thành phần Hội đồng tư vấn được xác định cụ thể căn cứ tính chất, 
lĩnh vực, nội dung, sản phẩm và yêu cầu sử dụng kết quả của từng nhiệm vụ.


